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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-CĐCNHY  ngày 04/09/ 2019
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

Tên ngành, nghề: Công nghệ may
Mã ngành, nghề: 6540203
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Liên thông
Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề Công nghệ may, May thời trang, Thiết kế thời trang và bằng tốt nghiệp THPT, hoặc có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.
Thời gian đào tạo: 1 năm
1. Mục tiêu đào tạo	
1.1. Mục tiêu chung:
- Nhận thức được cơ bản về tư tưởng, Đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước
- Thực hiện được phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Đạt được những kiến thức cơ bản tin học, ngoại ngữ theo quy định của thông tư được Bộ Lao động – Thương binh và xã hội xây dựng va ban hành
- Có tri thức cơ bản và khả năng thực hành về Công nghệ May.
- Thiết kế mẫu sản xuất, cắt may, hoàn thiện được một số loại trang phục. 
- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật các loại sản phẩm may mặc.
- Thực hiện được các bước công việc trong quy trình sản xuất ngành may công nghiệp.
- Làm được sơ đồ mẫu, sử dụng thành thạo các loại thiết bị, cữ, gá, trong ngành may.
- Xác định được kiến thức cơ bản về an toàn lao động, VSCN và biết tổ chức sản xuất.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân. Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc. 
- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.
1.2.2. Chuyên môn
- Kiến thức:  
+ Phân tích được các điều kiện cần thiết cho quá trình thiết kế, may mẫu, thiết kế và triển khai sản xuất;
+ Phân tích được các đặc điểm, tính chất, cách bảo quản nguyên vật liệu  may;
+ Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị may, thiết bị tự động, bán tự động, dụng cụ may công nghiệp;
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng, nhân trắc cơ thể người;
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng, kết cấu sản phẩm thông qua mẫu hình ảnh, tài liệu kỹ thuật, sản phẩm mẫu;
+ Trình bày được quy trình thiết kế mẫu rập, mẫu triển khai sản xuất trên giấy, manơcanh, phần mềm thiết kế;
+ Trình bày được phương pháp nhảy mẫu giữa các cỡ, giác và in sơ đồ trên máy tính;
+ Phân tích được quy trình xây dựng tài liệu kỹ thuật;
+ Trình bày được phương pháp xây dựng định mức nguyên phụ liệu;
+ Phân tích được quy trình tính định mức tiêu hao nguyên phụ liệu, lập bảng màu;
+ Phân tích được quy trình thiết kế dây chuyền và triển khai dây chuyền sản xuất;
+ Trình bày được quy trình may mẫu chế thử, mẫu đối và mẫu triển khai sản xuất;
+ Phân tích được quy trình, phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm may;
+ Phân tích được quy trình quản lý tổ sản xuất và giải quyết các sự cố trên chuyền;
+ Phân tích được các dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế rập, may mẫu, thiết kế, triển khai dây chuyền sản xuất;
+ Phân tích được các sự cố trong quá trình thiết kế mẫu sản xuất, may mẫu, xây dựng tài liệu kỹ thuật, thiết kế dây chuyền, triển khai sản xuất, quản lý tổ sản xuất, may dây chuyền và giác sơ đồ;
+ Trình bày được các quy trình sản xuất dây chuyền Lean;
+ Trình bày được quy trình áp dụng 5S trong công đoạn, vị trí thực hiện; 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
 - Kỹ năng
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị may, thiết bị tự động, bán tự động dụng cụ, cữ gá may công nghiệp; 
+ Thiết kế được từ sản phẩm đơn giản đến cao cấp bằng phương pháp thiết kế trên manocanh; 
+ Nhảy mẫu chính xác giữa các cỡ từ sản phẩm đơn giản đến cao cấp; 
+ Khai thác tốt các phần mềm phục vụ trong ngành may: Thiết kế, nhảy mẫu và giác sơ đồ trên máy tính;
+ Xây dựng được tài liệu kỹ thuật may, trải vải cắt bán thành phẩm, là ép, giặt mài làm sạch và bao gói hòm hộp và định mức tiêu hao nguyên phụ liệu;
+ Lập được bảng màu, quy trình may sản phẩm;
+ Thiết kế và triển khai được dây chuyền sản xuất;
+ May mẫu chế thử, mẫu đối và mẫu triển khai sản xuất đúng quy trình đạt yêu cầu kỹ thuật;
+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm may, nguyên phụ liệu đầu vào, trải vải cắt bán thành phẩm, là ép, hoàn thiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Quản lý tốt tổ sản xuất và giải quyết được các sự cố trên chuyền;
+ Xử lý được các dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế rập, may mẫu, thiết kế, triển khai dây chuyền sản xuất;
+ Xử lý được các sự cố trong quá trình thiết kế mẫu sản xuất, may mẫu, xây dựng tài liệu kỹ thuật, thiết kế dây chuyền, triển khai sản xuất, quản lý tổ sản xuất, may dây chuyền và giác sơ đồ;
+ Triển khai được quy trình sản xuất dây chuyền Lean;
+  Triển khai được quy trình áp dụng 5S trong công đoạn, vị trí  thực hiện;
+ Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;
+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;
+ Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, phân tích xử lý công việc từ các bộ phận;
+ Có khả năng nghiên cứu, nhạy bén cập nhật kiến thức mới vào quá trình thực hiện công việc; 
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phúc tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
+ Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;
+ Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, tự tin và tôn trọng tập thể; 
+ Có tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; 
+ Nhiệt tình, khéo léo, cởi mở trong giao tiếp;
+ Trung thực khi báo cáo và đánh giá chất lượng công việc; 
+ Có ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn.
1.2.3. Sức khoẻ.
- Có hiểu biết và phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thường xuyên rèn luyện cơ thể để có sức khoẻ đảm bảo công tác lâu dài và sẵn sàng chiến đấu giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Cơ hội việc làm:
	Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ may, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: 
- Thiết kế mẫu sản xuất;
- Xây dựng tài liệu kỹ thuật;
- May mẫu;
- Giác sơ đồ;
- Thiết kế dây chuyền sản xuất;
- Triển khai sản xuất;
- May dây chuyền;
- Kiểm tra chất lượng;
- Quản lý tổ sản xuất.
- Phòng kỹ thuật của các công ty may công nghiệp;
- Tham gia quản lý ở cấp tổ sản xuất;
- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;
- Làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất;
- Ngoài ra sinh viên có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 17
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 39 Tín chỉ ( 945 giờ)
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 09 tín chỉ (165 giờ)
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 30 tín chỉ (780 giờ)
- Khối lượng lý thuyết: 282 giờ; Thực hành, thực tập: 620 giờ
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH/
	Tên môn học/mô đun
	Số tín chỉ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/bài tập/thảo luân
	Thi/Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	9
	165
	59
	97
	9

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	18
	11
	1

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	2
	30
	15
	13
	2

	MH05
	Tin học
	1
	30
	5
	24
	1

	MH06
	Tiếng Anh 
	2
	30
	8
	20
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	30
	780
	223
	523
	34

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	4
	60
	53
	3
	4

	MH7
	Hệ thống cỡ số trang phục
	2
	30
	25
	3
	2

	MH8
	Quản lý chất lượng 
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	24
	690
	150
	512
	28

	MĐ 9
	Thiết kế trang phục 1
	4
	90
	30
	56
	4

	MĐ 10
	Thiết kế trang phục 2
	4
	105
	30
	70
	5

	MĐ 11
	Công nghệ may trang phục 2 
	5
	120
	30
	84
	6

	MĐ 12
	Công nghê may TP 3 
	3
	90
	20
	60
	10

	MĐ 13
	Tin học ứng dụng ngành may
	4
	105
	40
	62
	3

	MĐ 14
	Đồ án  thiết kế và công nghệ
	1
	45
	 
	45
	 

	MĐ 15
	Thực tập tốt nghiệp
	3
	135
	 
	135
	 

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn            (Chọn một trong các môn học sau)
	2
	30
	20
	8
	2

	MH 16
	Tiếng anh chuyên ngành
	2
	30
	20
	8
	2

	MH 17
	Thiết kế trang phục truyền thống
	2
	30
	20
	8
	2

	 
	Tổng
	39
	945
	282
	620
	43


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung thực hiện theo các Thông tư do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể:
- Môn Giáo dục chính trị theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018;
- Môn Pháp luật theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018;
- Môn Giáo dục thể chất theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018;
 - Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018;
 - Môn Tin học theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018;
 - Môn Tiếng Anh theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019.
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường có thể bố trí cho học sinh tập luyện thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh, di tích lịch sử, làng nghề phù hợp với nghề được đào tạo.
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp, cụ thể:
	STT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	- Thể dục, thể thao
- Văn hóa, văn nghệ
- Sinh hoạt tập thể
- Vui chơi, giải trí và các hoạt động phong trào
	Ngoài giờ học chính khóa

	2
	-  Hoạt động thư viện : học sinh có thể đến thư viện đọc sách, tra cứu thông tin và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	3
	Tham quan, dã ngoại
	Mỗi năm 1 lần


4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, môđun:
- Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, môđun được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô-đun trong chương trình đào tạo;
- Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun theo khoản 2, Điều 12, Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điều 11, Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo Quyết định số 322/QĐ-CĐCNHY ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
- Người học được xét công nhận tốt nghiệp phải đảm bảo các điều kiện theo Khoản 1, Điều 31 Thông tư 09/2017/ TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điều 21, Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo Quyết định số 322/QĐ-CĐCNHY ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
-  Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành theo quy định của Trường. 
4.5 Các chú ý khác:
 Phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại trường .
- Thực hành nghề được đào tạo ngay tại Trường, trong quá trình đào tạo kết hợp với doanh nghiệp nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun thực hành nghề. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành, hoặc làm bài tập độc lập theo yêu cầu của từng mô-đun;
- Thực tập tốt nghiệp:
Theo Điều 32, Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo Quyết định số 322/QĐ-CĐCNHY ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.   
                                    HIỆU TRƯỞNG




                                                                  Nguyễn Khắc Ngọc
2

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC, MÔ- ĐUN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Công nghệ may
Mã ngành, nghề: 6540203

                     HỌC KỲ 1(19 TC)                     HỌC KỲ 2(20TC)


	Hệ thống cỡ số trang phục (2)
Công nghệ may trang phục 3(3)



Chọn 1 trong các MH sau:
Tiếng anh chuyên ngành(2) 
T. kế TP truyền(2)
Thiết kế trang phục 1(4) 



Công nghệ may trang phục 2(5)
Thiết kế trang phục 2(4) 



Quản lý 
chất lượng (2)

Giáo dục 
thể chất (1)




Tin học(1) 
Tin học ứng dụng ngành may (4)



Chính trị(2)


Đồ án thiết kế và công nghệ (1)

Pháp luật(1)



Ngoại ngữ(2)




Giáo dục QP an ninh(2)

Thực tập tốt nghiệp (3)

	


[bookmark: loai_3][bookmark: _Hlk108171122]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  

Tên môn học: Giáo dục chính trị
Mã môn học: MH 01
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (lý thuyết: 18 giờ; thảo luận: 10 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
[bookmark: muc_1_1]I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng.
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
[bookmark: muc_2_1]II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
1. Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay.
2. Về kỹ năng
Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	
STT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý
thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	
	1. Vị trí, tính chất môn học
	0.5
	0.5
	
	

	
	2. Mục tiêu của môn học
	
	
	
	

	
	3. Nội dung chính
	0.5
	0.5
	
	

	
	4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
	
	
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin
	4
	3
	1
	


	
	1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
	3
	2
	1
	

	
	3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin
	0,5
	0,5
	
	

	3
	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	2
	1
	

	
	1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
	1
	1
	
	

	
	3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
	0,5
	0,5
	
	

	
	4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
	1
	
	1
	

	4
	Bài 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	5
	3
	2
	

	
	1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	2
	1
	1
	

	
	2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	3
	2
	1
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Bài 4: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
	5
	3
	2
	

	
	1. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam 
	1
	1
	0
	

	
	2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
	2
	1
	1
	

	
	3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	2
	1
	1
	

	7
	Bài 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	5
	3
	2
	

	
	1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2
	1
	1
	

	
	2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ViệtNam
	3
	2
	1
	

	8
	Bài 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
	5
	3
	2
	

	
	1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	1
	1
	
	

	
	2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	4
	2
	2
	

	9
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	10
	Tổng cộng
	30
	18
	10
	02



2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU
      Thời gian:1 giờ (LT: 1 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Về kiến thức: Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
- Về kĩ năng: Vận dụng nội dung đã học để xác định được biện pháp học tập môn giáo dục chính trị có hiệu quả.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
2. Nội dung                                                                                                  1 giờ
2.1. Vị trí, tính chất môn học	                                                                       0,5 giờ
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính                                                                                    0,5 giờ
2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
[bookmark: _Toc13575174][bookmark: _Toc15467278][bookmark: _Toc19083632]
[bookmark: _Toc13575175]Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
                                                                        Thời gian: 4giờ (LT: 3 giờ; TL: 1 giờ)
1. Mục tiêu
- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội.
- Kĩ năng: Phân tích được khái niệm, nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Đánh giá vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện cho sinh viên có thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn trong việc nhận thức thế giới.

	2. Nội dung 

	2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin
	       0,5 giờ

	2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
	          2 giờ

	2.2.1. Triết học Mác – Lênin
	          1 giờ

	2.2.2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	        0,5 giờ

	2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
	        0,5 giờ

	* Thảo luận Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
	           1 giờ

	2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
	        0,5 giờ



Bài 2: NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
        					       Thời gian: 3 giờ (LT: 2 giờ; TL: 1 giờ)
1. Mục tiêu
- Về kiến thức: Trình bày được nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Trình bày được giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Về kĩ năng: Phân tích được nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích được giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.
	2. Nội dung 

	2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
	       0,5 giờ

	2.1.1. Khái niệm
	

	2.1.2. Nguồn gốc
	

	2.1.3. Quá trình hình thành
	

	2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
	         1 giờ

	2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
	        0,5 giờ

	2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân
	

	2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân
	

	2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
	          0,5 giờ

	2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
	

	2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
	

	2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
	         0,5 giờ

	2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
	


	* Thảo luận nội dunghọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
	          1 giờ



Bài 3: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
          					Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TL: 2 giờ)
1. Mục tiêu
-  Về kiến thức: Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Về kĩ năng: Phân tích được các đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung
	2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	            2 giờ

	2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
	1 giờ

	2.1.2. Do nhân dân làm chủ
	

	2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp
	

	2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
	

	2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
	

	2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển
	

	2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo
	

	2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới
	

	* Thảo luận đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội
	1 giờ

	2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	3 giờ

	2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
	1 giờ

	2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
	

	2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
	

	2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
	

	2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
	1 giờ

	2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất
	

	2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
	

	2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
	

	* Thảo luận phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội
	1 giờ

	Kiểm tra             
	1 giờ



Bài 4: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
          					Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TL: 2 giờ)
1. Mục tiêu
- Về kiến thức: Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay.
- Về kĩ năng: Phân tích được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

	2. Nội dung 

	2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế
	1 giờ

	2.2.Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
	2 giờ

	2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh
	1 giờ

	2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
* Thảo luận nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
	
1 giờ

	2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	2 giờ

	2.3.1.Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại
	1 giờ

	2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
* Thảo luận về nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	
1 giờ



Bài 5: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 						Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TL: 2 giờ)
1. Mục tiêu
- Về kiến thức: Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Về kĩ năng: Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác trong lịch sử.
- Về năng lực tư chủ và trách nhiệm: Xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

	2. Nội dung 

	2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	 2 giờ


	2.1.1.Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
* Thảo luận về nội dung bản chất của nhà nước pháp quyền XHCNVN
	 1 giờ

	2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	 1 giờ

	2.2.Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ViệtNam
	 3 giờ


	2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	 1 giờ

	2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	1 giờ

	* Thảo luận về giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN
	1 giờ



Bài 6: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC
          					Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TL: 2 giờ)
1. Mục tiêu
- Về kiến thức: Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
- Về kĩ năng: Phân tích, đánh giá đượctầm quan trọng và biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện cho SV thấy được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	2. Nội dung 

	2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	    1 giờ

	2.1.1.Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	
   0,5 giờ

	2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	
    0,5 giờ

	2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	
     4 giờ

	2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
* Thảo luận về chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc
	
      1 giờ
      1 giờ

	2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	
      1 giờ

	* Thảo luận giải pháp phát huy khối đại đoàn kết dân tộc 
	      1 giờ

	Kiểm tra   
	      1 giờ



IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;
- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
[bookmark: muc_5_1]V. Phương pháp đánh giá:
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:
+ Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.
+ Kiểm tra định kỳ bằng hình thức kiểm tra viết.
- Hình thức thi kết thúc môn học: Vấn đáp
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
	1. Phạm vi áp dụng môn học:
	Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng liên thông của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy học tập:
- Đối với giảng viên: 
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn bải giảng trên ứng dụng Powerpoint chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, phát vấn,giảng giải, phân tích, đàm thoại, thảo luận nhóm, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn một cách có hiệu quả.
+ Sử dụng máy tính, máy chiếu và có những video, clip và ví dụ minh hoạ cho học sinh dễ hiểu.
- Đối với người học:
+ Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
+ Có mặt đầy đủ trên lớp, đúng giờ.
+ Biết chia sẻ thông tin, tham gia nhiệt tình các hoạt động thảo luận nhóm.
+ Nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của giáo viên.
+ Chủ động, tích cực khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tự học ở nhà.
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Tài liệu tham khảo
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT , ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình Các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT , ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.
15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
18. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;
19. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
20. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
Các tài liệu liên quan khác./.






CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
[bookmark: chuong_2]Tên môn học: Pháp luật
Mã môn học: MH02
Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (lý thuyết 09 giờ; thảo luận, bài tập 05; kiểm tra: 01 giờ )
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học Pháp luật là môn học chung bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong đời sống và trong công việc.
II. Mục tiêu môn học: 
Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:
-Về kiến thức: 
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự,
+ Trình bày được quy định pháp luật về đối tượng, phương pháp điều hcinhr của Luật Hành chính và quy định về việc xử lý vi phạm hành chính.
+ Trình bày được quy định pháp luật về tội phạm, dấu hiệu pháp lý của tội phạm và cá loại hình phạt theo quy định hiện nay.
-Về kỹ năng
+ Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành luật dân sự, luật hành chính và luật hình sự.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập tình huống về pháp luật dân sự, pháp luật hành chính và pháp luật hình sự. 
-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
+ Có nhu cầu phát triển bản thân, có tinh thần cầu tiến.
[bookmark: muc_3_1]III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. [bookmark: dieu_1_3]Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Pháp luật Dân sự
	5
	3
	2
	

	
	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự 
	
	
	
	

	
	1.1. Khái niệm Luật Dân sự
	
	
	
	

	
	1.2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự
	
	
	
	

	
	2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
	
	
	
	

	
	2.1 Nguyên tắc bình đẳng.
	
	
	
	

	
	2.2. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận.
	
	
	
	

	
	2.3. Nguyên tắc thiện chí, trung thực.
	
	
	
	

	
	2.4. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 
	
	
	
	

	
	2.5. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự. 
	
	
	
	

	
	2.6. Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp.
	
	
	
	

	
	3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự
	
	
	
	

	
	3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
	
	
	
	

	
	3.2. Hợp đồng dân sự
	
	
	
	

	2
	Bài 2. Pháp luật Hành Chính
	4
	3
	1
	

	
	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính 
	
	
	
	

	
	2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
	
	
	
	

	
	2.1. Vi phạm hành chính 
	
	
	
	

	
	2.2. Xử lý vi phạm hành chính
	
	
	
	

	3
	Bài 3. Pháp luật Hình sự
	5
	3
	2
	

	
	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự 
	
	
	
	

	
	2. Một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự
	
	
	
	

	
	2.1.Tội phạm 
	
	
	
	

	
	2.2. Hình phạt
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	5
	Cộng
	15
	09
	05
	1



Bài 1: Pháp luật dân sự
                                  Thời gian: 05 giờ (LT: 03 giờ, BT,TL : 02 giờ)
1. Mục tiêu
	- Về kiến thức:
	+ Trình bày được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự.
	+ Trình bày được nội dung các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự.
+ Trình bày được khái niệm, nội dung quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm hợp đồng dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức đã học làm bài tập tình huống.
+ Áp dụng kiến thức có được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo.
+ Có khả năng giao tiếp, trình bày và truyền thông;
+ Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.
2.Nội dung bài:
	2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự
	0,25 giờ

	2.1.Khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự
	

	2.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự
	

	2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
	0,75 giờ

	2.2.1 Nguyên tắc bình đẳng.
	

	2.2.2. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận.
	

	2.2.3. Nguyên tắc thiện chí, trung thực.
	

	2.2.4. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 
	

	2.2.5.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự. 
	

	2.2.6. Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp.
	

	2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự                                              
	

	2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản                                                                                         
	1 giờ

	2.3.2. Hợp đồng dân sự                                                                                                                                                     
	1 giờ


	   Thảo luận                                                                                          2 giờ
Bài 2: Pháp luật hành chính
                                            Thời gian: 04 giờ (LT: 03 giờ, BT, TL: 01 giờ)
1. Mục tiêu
	- Về kiến thức:	
+ Trình bày được khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính. 
+ Trình bày được khái niệm, các dấu hiệu vi phạm hành chính. 
+ Trình bày được các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
+ Trình bày được các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
- Về kỹ năng:
+ Xác định được các dấu hiệu của vi phạm hành chính. Phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác. 
+ Phân biệt được các hình thức xử lý vi phạm hành chính, xử phạt hành chính. 
+ Có khả năng vận dụng kiến thức đã học làm bài tập tình huống. 
[bookmark: _Hlk105246327]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ quy định pháp luật hành chính khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội. 
+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo.
+ Có khả năng giao tiếp, trình bày và truyền thông;
+ Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.
2.Nội dung bài:
	2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính
	0,25 giờ

	2.1.1. Khái niệm Luật Hành chính
	

	2.1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
	

	2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính                                       
	2,75 giờ

	2.2.1. Vi phạm hành chính 
	

	2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính
	

	Thảo luận
	1 giờ




Bài 3: Pháp luật hình sự
                                         Thời gian: 05 giờ (LT: 03 giờ, BT,TL: 02 giờ)
1. Mục tiêu 
	- Về kiến thức:
	+ Trình bày được khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự. 
	+ Trình bày được khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tôi phạm.
	+ Trình bày được khái niệm hình phạt, mục đích hình phạt và các loại hình phạt theo quy định Bộ luật Hình sự. 
	-Về kỹ năng:
	+ Xác định được các quan hệ do Luật Hình sự điều chỉnh.
	+ Xác định được các dấu hiệu của tội phạm. 
	+ Phân biệt được tội phạm với vi phạm pháp luật khác.
	+ Phân biệt được các loại hình phạt trong hệ thống hình phạt.
	+ Vận dụng kiến thức đã học làm bài tập tình huống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ quy định pháp luật hình sự, biết lựa chọn những hành vi xử sự phù hợp pháp luật. 
+ Có khả năng giao tiếp, trình bày và truyền thông;
+ Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.


2.Nội dung bài:
	2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự
	0,25 giờ

	2.1.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự
	

	2.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự
	

	2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự                    
	2,75 giờ

	2.2.1.Tội phạm                                                                                  
	

	2.2.1.1. Khái niệm tội phạm
	

	2.2.1.2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm
	

	2.2.2. Hình phạt                                                                                  
	

	2.2.2.1. Khái niệm Hình phạt
	

	2.2.2.2. Các loại hình phạt
	

	Thảo luận
	2 giờ




2





[bookmark: _Hlk525570738]Kiểm tra                                                                                             1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết đáp ứng được cho việc dạy và học.
2. Trang thiết bị máy móc:  Máy tính, máy chiếu, micro,...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, slide bài giảng môn học pháp luật, phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: phòng học và các cùng các thiết bị thiết yếu khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
- Về kiến thức:
+ Soạn thảo được Hợp đồng dân sự.
+ Phân tích được dấu hiệu pháp lý cảu vi phạm hành chính. Xác định được các biện pháp xử lý hành chính phù hợp với từng tính huống pháp lý. 
+ Phân tích được dấu hiệu pháp lý của tội phạm, phân biệt Tội phạm với vi phạm pháp luật khác.
	- Kỹ năng:
	+ Có khả năng phân biệt các loại vi phạm pháp luật.
+ Biết vận dụng các quy định pháp luật giải quyết các bài tập tình huống.
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện khả năng tư duy trước các tình huống pháp luật trên thực tế.
+ Chủ động, nghiêm túc học tập, tích luỹ kiến thức, ghi nhớ về cách giải quyết các tình huống pháp luật;
+ Trung thực, cẩn thận, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra thường xuyên: kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết, kiểm tra một số nội dung bài tập tình huống trong mỗi buổi lên lớp, chấm điểm bài tập hoặc thảo luận.
- Kiểm tra định kỳ: kiểm tra viết
- Thi kết thúc môn: Vấn đáp
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện môn học là 15 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài thực hành đan xen. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn bài giảng trên ứng dụng Power Point, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
+ Giảng dạy theo đúng chương trình môn học. Thuyết trình, phát vấn học sinh, sử dụng phương pháp đàm thoại, thảo luận để học sinh ghi nhớ kỹ hơn. 
+ Sử dụng máy tính, máy chiếu và có những Video, clip, ví dụ minh họa cho sinh viên dễ hiểu.
+ Tăng cường khai thác các nguồn học liệu tham khảo trên mạng Internet. 
+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và làm các bài tập thực hành.
- Đối với người học:
+ Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
+ Có mặt đầy đủ trên lớp, đúng giờ.
+ Vận dụng kiến thức môn học trong bài tập giải quyết tình huống.
		+ Biết chia sẻ thông tin, tham gia nhiệt tình các hoạt động thảo luận nhóm.
+ Nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của giáo viên.
+ Học sinh phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức).
+ Chủ động, tích cực khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tự học ở nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
		- Quyền sở hữu tài sản, Hợp đồng dân sự
		- Dấu hiệu vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
		- Dấu hiệu tội phạm và các loại hình phạt.
	4. Tài liệu tham khảo:
- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
- Bộ Luật dân sự, 2015.
- Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
- Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.
- Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.
- Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
- Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017. 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).
- Bộ Lao động thương Binh và Xã Hội -  Giáo trình môn học Pháp luật đành cho Hệ Cao đẳng, 2019
- TS. Nguyễn Hợp Toàn, 2012, Giáo trình Pháp luật Đaị Cương, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
[bookmark: _Toc24091468][bookmark: _Toc24091469]



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục thể chất
Mã môn học: MH03
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (lý thuyết: 04 giờ; thực hành: 24 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí
Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
- Tính chất
Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
II. Mục tiêu của môn học 
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
- Về kiến thức
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.
- Về kỹ năng
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học 
[bookmark: dieu_1_2]1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	1
	 
	 

	
	1. Vị trí, tính chất môn học
	
	
	
	

	
	2. Mục tiêu của môn học
	
	
	
	

	
	3. Nội dung dung chính
	
	
	
	

	
	4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập
	
	
	
	

	II
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	7
	1
	6
	 

	
	1. Giới thiệu về thể dục cơ bản
	
	0,5
	
	

	
	2. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản
	
	
	
	

	
	2.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản
	
	0,5
	
	

	
	2.2. Các động tác kỹ thuật
	
	
	6
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	6
	1
	5
	 

	
	1. Tác dụng của nhảy cao
	
	1
	
	

	
	2. Các động tác kỹ thuật
	
	
	4
	

	
	3. Một số quy định trong Luật điền kinh về nhảy cao
	
	
	1
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	1
	 
	 
	1

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau)
	15
	1
	13
	1

	1
	Chuyên đề 1: Môn cầu lông
	15
	1
	13
	1

	
	1. Lý thuyết nhập môn (Tác dụng của môn cầu lông và một số quy định của Luật cầu lông)
	
	1
	
	

	
	2. Các động tác kỹ thuật
	
	
	
	

	
	2.1. Kỹ thuật đập cầu
	
	
	4
	

	
	2.2. Chiến thuật thi đấu
	
	
	4
	

	
	2.3. Ôn tập các kỹ thuật
	
	
	5
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	
	1

	2
	Chuyên đề 2: Môn bóng chuyền
	15
	1
	13
	1

	
	1. Lý thuyết nhập môn (Tác dụng của môn bóng chuyền và một số quy định của Luật bóng chuyền)
	
	1
	
	

	
	2. Các động tác kỹ thuật
	
	
	
	

	
	2.1. Kỹ thuật chắn bóng
	
	
	4
	

	
	2.2. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà
	
	
	4
	

	
	2.3. Ôn tập các kỹ thuật
	
	
	5
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	1

	 
	Cộng
	30
	4
	24
	2



[bookmark: dieu_2_2]2. Nội dung chi tiết
Bài mở đầu 						
Thời gian: 1 giờ (LT: 01 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất môn học							0,25 giờ
2.2. Mục tiêu của môn học							0,25 giờ
2.3. Nội dung chính								0,25 giờ
2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập				0,25 giờ
Chương I: Giáo dục thể chất chung 
Bài 1: Thể dục cơ bản					       	
Thời gian: 7 giờ (LT: 01 giờ, TH:6 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản;
- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.
2. Nội dung
2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản						0,5 giờ
2.2. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản
2.2.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản			0,5 giờ
2.2.2. Các động tác kỹ thuật							6 giờ
Bài 2: Điền kinh 						     		
Thời gian: 6 giờ (LT: 01 giờ, TH:5 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: nhảy xa hoặc nhảy cao;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.
2. Nội dung
2.1. Nhảy cao
2.1.1. Tác dụng của nhảy cao							1 giờ
2.1.2. Các động tác kỹ thuật							4 giờ
2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao			1 giờ
[bookmark: chuong_2_2_name]Chương II: Chuyên đề thể dục thể thao tự chọn (chọn 1 trong các chuyên đề sau) 
Chuyên đề 1: MÔN CẦU LÔNG			
Thời gian: 14 giờ (LT: 01 giờ, TH:13 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Cầu lông và một số quy định của Luật cầu lông   1 giờ
2.2. Các động tác kỹ thuật
2.2.1. Kỹ thuật đập cầu								4 giờ
2.2.2. Chiến thuật thi đấu								4 giờ
2.2.3. Ôn tập các kỹ thuật								5 giờ
Chuyên đề 2: MÔN BÓNG CHUYỀN		
Thời gian: 14 giờ (LT: 01 giờ, TH:13 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền và một số quy định của Luật bóng chuyền
											1 giờ
2.2. Các động tác kỹ thuật
2.2.1. Kỹ thuật chắn bóng							4 giờ
2.2.2. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà					4 giờ
[bookmark: muc_4_1]2.2.3. Ôn tập các kỹ thuật								5 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học 
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: 
Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.
2. Trang thiết bị
2.1. Đối với giáo dục thể chất chung
- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.
- Điền kinh:
+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác;
2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:
- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;
- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.
4. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
     1. Nội dung:
      - Về kiến thức
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.
      - Về kỹ năng
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.
      - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
      2. Phương pháp
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, và theo Quyết định số 333/ QĐ- CĐCNHY ngày 24/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về việc ban hành Quy chế Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mođun hoặc tín chỉ
+ Kiểm tra định kỳ bằng hình thức kiểm tra thực hành
+ Thi kết thúc môn học bằng hình thức: Thi thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Xây dựng chương trình, nội dung môn học.
+ Xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được sau mỗi bài học.
+ Xây dựng giáo án .
+ Hướng dẫn học sinh, sinh viên hoàn thành tốt khối lượng bài học.
- Đối với người học:
+Thực hiện tốt các nhiệm vụ mà giáo viên, giảng viên giao cho.
+ Ôn luyện bài cũ ở nhà và ở trên lớp.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Chú ý quan sát và tích cực luyện tập
+ Sửa các lỗi sai khi giáo viên, giảng viên đã sửa
     4. Tài liệu tham khảo
1. Chính phủ, Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.
2. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;
3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.
4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.
6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.
7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.
8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.
9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.
13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.
15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình Điền kinh, năm 2016.
16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.
17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.
     5. Ghi chú và giải thích



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
 
Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh
Mã môn học: MH04
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (lý thuyết: 14 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 14 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
[bookmark: _Hlk523149045]I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí:
 Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.
- Tính chất: 
Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
[bookmark: _Hlk523149063]II. Mục tiêu của môn học  
[bookmark: _Hlk519498153]Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
- Về kiến thức
Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;
Trình bày được tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường.
- Về kỹ năng
Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;
Kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 
Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;
[bookmark: _Hlk519495305]Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	5
	3
	2
	

	
	1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	
	1
	
	

	
	2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	
	1
	
	

	
	3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	
	1
	
	

	
	4. Thảo luận
	
	
	2
	

	2
	Bài 2: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	5
	3
	2
	

	
	1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
	
	1
	
	

	
	2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
	
	1
	
	

	
	3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân
	
	1
	
	

	
	4. Thảo luận
	
	
	2
	

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	5
	3
	2
	

	
	1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
	
	1
	
	

	
	2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới
	
	1
	
	

	
	3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
	
	1
	
	

	
	4. Thảo luận
	
	
	2
	

	4
	Bài 4: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
	5
	3
	2
	

	
	1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam
	
	1
	
	

	
	2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay
	
	1
	
	

	
	3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay
	
	1
	
	

	
	4. Thảo luận
	
	
	2
	

	5
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	6
	Bài 5: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	8
	2
	6
	

	
	1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
	
	1
	
	

	
	2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	
	1
	
	

	
	3. Thực hành
	
	
	6
	

	7
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	
	CỘNG
	30
	14
	14
	2



2. Nội dung chi tiết
Bài 1: ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG
						Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ, TH: 2 giờ)
1. Mục tiêu 	
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;
- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.
2. Nội dung
	2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam
2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	1 giờ

	2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước
2.2.3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	1 giờ

	2.3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	1 giờ

	2.4. Thảo luận
	2 giờ



Bài 2: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
						Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ, TH: 2 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được các nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Nội dung         
	2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.1.2. Tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
	1 giờ

	                      
2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc
2.2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực
2.2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh
2.2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt
2.2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh
2.2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn 
2.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới
	1 giờ

	2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân
2.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân
2.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân
	1 giờ

	2.4. Thảo luận
	2 giờ


		
Bài 3: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM
						Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ, TH: 2 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;
- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 
2. Nội dung
	2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới
	1 giờ

	2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới
2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng 
2.2.2. Chính quy 
2.2.3. Tinh nhuệ 
2.2.4. Từng bước hiện đại
	1 giờ

	2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
	1 giờ

	2.4. Thảo luận
	2 giờ



Bài 4: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
						Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ, TH: 2 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;
- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh. 
2. Nội dung
	2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam
2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp
	1 giờ

	2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay
2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ
2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu
2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc
2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại
	1 giờ

	2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay
	1 giờ

	2.4. Thảo luận
	2 giờ



Bài 5: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh 
						Thời gian: 8 giờ (LT: 2 giờ, TH: 6 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;
- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;
- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.
2. Nội dung
	2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
2.1.1. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm
2.1.2. Súng diệt tăng B41
2.1.3. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn -1
	1 giờ

	2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh
2.2.2. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn -1
	1 giờ

	2.3. Thực hành
	6 giờ



IV. Điều kiện thực hiện môn học 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng
Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.
2. Trang thiết bị máy móc 
[bookmark: _Toc24091470]2.1. Tài liệu: 
Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.
2.2. Tranh, phim ảnh:
- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;
- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;
- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;
- Súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;
- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;
-  Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.
2.3. Mô hình vũ khí:
- Mô hình súng RPĐ, B41 cắt bổ;
- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;
- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.
2.4. Máy bắn tập:
- Máy bắn MBT-03;
- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;
- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;
- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).
2.5. Thiết bị khác:
- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;
- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);
- Giá đặt bia đa năng;
- Kính kiểm tra đường ngắm;
- Đồng tiền di động;
- Mô hình đường đạn trong không khí;
- Hộp dụng cụ huấn luyện;
- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;
- Cáng cứu thương;
- Giá súng và bàn thao tác;
- Tủ đựng súng và thiết bị.
2.6. Trang phục:
- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Trang phục mùa hè;  Trang phục dã chiến;
+ Mũ Kêpi; Mũ cứng; Mũ mềm;
+ Thắt lưng;
+ Giầy da; Tất sợi;
+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Biển tên;
+ Ca vát.
- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Trang phục hè;
+ Mũ cứng; Mũ mềm;
+ Giầy vải; Tất sợi;
+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh; mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.
+ Thắt lưng;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu 
- Tài liệu: Giáo trình GDQP-AN trình độ cao đẳng, giáo án, bài giảng, đĩa hình huấn luyện, máy tính, máy chiếu, phấn bảng, que chỉ, tranh vẽ, các mô hình vũ khí trang thiết bị  
- Tranh in: Súng trung liên RPĐ, tranh cấu tạo các động tác sử dụng lựu đạn, các động tác vận động trong chiến đấu.
4. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức:
+ Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
+ Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
+ Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
+ Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
+ Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
- Kỹ năng:
- Kỹ thuật bắn súng trung liên RPĐ và kỹ thuật sử dụng dụng lựu đạn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhan dân, tham gia  quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân.
2. Phương pháp: Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, và theo Quyết định số 333/ QĐ- CĐCNHY  ngày 24/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về việc ban hành Quy chế Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modun hoặc tín chỉ.
+ Kiểm tra định kỳ bằng hình thức kiểm tra viết và thực hành
+ Thi kết thúc môn học bằng hình thức: Thi thực hành 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 
1. Phạm vi áp dụng môn học
Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề.
- Với học sinh là bộ đội xuất ngũ có thể miễn học các bài thực hành.
[bookmark: _Toc24091471]2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên
[bookmark: _Toc24091472]- Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;
- Sử dụng các thiết bị của môn học;  
- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.
Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy,làm mấu trực qua theo ba bước: làm nhanh, làm chậm có phân tích các cử động, làm tổng hợp các cử động trong giảng dạy, học tập môn học
- Đối với người học: Nắng nghe, ghi chép,  trực quan tập luyện các động tác thực hành theo hướng dẫn giáo viên, tuân thủ kỷ luật giáo viên
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu tham khảo:
[bookmark: _Toc24091473]1. Bộ Chính trị, Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2015  Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
7. Bộ luật hình sự, 2015.
8. Chính phủ, Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.
9. Chính phủ, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
[bookmark: loai_1_name]10. Chính phủ, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
11. Cục quân huấn , Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, BTTM, năm 2000.
            12. Cục quân huấn , Sách dạy bắn súng  diệt tăng B41 , BTTM, năm 2002./.
13. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.
14. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
15. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.
16. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2018.
17. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.
18. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.
[bookmark: _Toc24091474]19. Văn phòng Trung ương Đảng, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội, 2016.
20. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003  về phòng, chống mại dâm.
5. Ghi chú và giải thích





CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học
Mã môn học: MH05
Thời lượng:  30 giờ (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
1.Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.
[bookmark: muc_2]2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.
II. Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:
1. Về kiến thức
Trình bày và giải thích được được kiến thứccơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, Internet.
2. Về kỹ năng
1. 
2. 
- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở;
- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;
- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;
- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;
- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;
- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;
[bookmark: _Hlk529861985]- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III.  Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	
Số
 TT
	Tên chương
	Tổng
 số
	Thời gian(giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	TH, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về CNTT cơ bản
	2
	1
	1
	

	
	1. Mạng cơ bản
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Các ứng dụng của CNTT - truyền thông
	
	
	
	

	
	3. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
	0,5

	
	0,5

	

	
	4. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính
	0,5

	
	0,5

	

	
	5. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin
	0,5

	0,5

	
	

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	1,5
	0,5
	1
	

	
	1. Sử dụng Control Panel
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Chuyển đổi định dạng tập tin
	0,5
	
	0,5
	

	
	3. Đa phương tiện
	0,5
	
	0,5
	

	3
	Chương III.  Xử lý văn bản cơ bản
	10,5
	1,5
	9
	

	
	1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Sử dụng Microsoft Word
	10
	1
	9
	

	4
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	13,5
	1,5
	12
	

	
	1. Định dạng ô, dãy ô
	2,5
	0,5
	2
	

	
	2. Biểu thức và hàm
	5,5
	0,5
	5
	

	
	3. Biểu đồ
	5,5
	0,5
	5
	

	5
	Chương V. Sử dụng Internet cơ bản
	1,5
	0,5
	1
	

	
	1. Kiến thức cơ bản về Internet
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Một số dạng truyền thông số thông dụng
	1
	
	1
	

	6
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	 
	Tổng cộng
	30
	5
	24
	1



[bookmark: chuong_4]
2.  Nội dung chi tiết:
[bookmark: muc_1_2]Chương I. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
                                              	(Thời gian: 2 giờ; LT: 01 giờ; TH: 01 giờ)
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;
- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Nội dung
	[bookmark: muc_2_2]1. Mạng cơ bản
	Thời gian: LT: 0,5 giờ

	1.1. Những khái niệm cơ bản
	

	1.2. Internet, Intranet, Extranet
	

	1.3. Truyền dữ liệu trên mạng 
	

	1.3.1. Truyền dữ liệu trên mạng
	

	1.3.2. Tốc độ truyền
	

	1.3.3. Các số đo (bps, Kbps, Mbps, Gbps…)
	

	1.4. Phương tiện truyền thông
	

	1.4.1. Giới thiệu về phương tiện truyền thông
	

	1.4.2. Băng thông
	

	1.4.3. Phân biệt các phương tiện truyền dẫn có dây
	

	1.5. Download, Upload
	

	2. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông
	 

	2.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh

	2.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông
	

	3. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông                                                                           Thời gian: TH: 0,5 giờ

	3.1. An toàn lao động
	

	3.2. Bảo vệ môi trường
	

	4. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm
 việc với máy tính                                                                Thời gian: TH: 0,5 giờ

	4.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu
	

	4.2. Phần mềm độc hại (malware)
	

	5. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong
 sử dụng công nghệ thông tin                                              Thời gian: LT: 0,5 giờ

	5.1. Bản quyền/Sở hữu trí tuệ
	

	5.2. Bảo vệ dữ liệu
	




Chương II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN                      
(Thời gian: 1,5 giờ; LT: 0,5 giờ; TH: 01 giờ)
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;	
[bookmark: _Hlk519515648]- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.
2. Nội dung
	1. Sử dụng Control Panel
	LT: 0,5 giờ; TH: 01 giờ

	1.1. Khởi động Control Panel
	

	1.2.Region and Language
	

	1.3. Devices and Printers
	

	1.4. Programs and Features
	

	2. Chuyển đổi định dạng tập tin
	

	3. Đa phương tiện
	


[bookmark: muc_4_2]
Chương III. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN
(Thời gian: 10,5 giờ; LT: 1,5 giờ; TH: 9 giờ)

1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
	1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản
	Thời gian: LT: 0,5 giờ

	2. Sử dụng Microsoft Word
	Thời gian: 10 giờ, LT: 1 giờ, TH 9 giờ

	2.1. Định dạng văn bản
	

	2.2. Tham chiếu (Reference)
	

	2.3. Hoàn tất văn bản
	

	2.4. Căn lề toàn bộ văn bản
	

	2.5. Thêm, bỏ ngắt trang
	

	2.6. Phân phối văn bản
	

	2.7. Soạn thông báo, thư mời
	

	2.8. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu
	


[bookmark: _Hlk519516147]- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;
- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.
2. Nội dung

Chương IV. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN
(Thời gian: 13,5 giờ; LT: 1,5 giờ; TH: 12 giờ)

1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;
- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.
2. Nội dung
	1. Định dạng ô, dãy ô
	Thời gian: 2,5 giờ, LT: 0,5 giờ, TH: 2 giờ

	1.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ
	

	1.2. Định dạng văn bản
	

	1.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền
	

	2. Biểu thức và hàm 
	Thời gian: 5,5 giờ, LT: 0,5 giờ, TH: 5 giờ

	2.1. Biểu thức số học
	

	2.2. Hàm
	

	2.2.1.Các hàm cơ bản (INT, MOD, RANK)
	

	2.2.2. Các hàm logic (AND, OR)
	

	2.2.3. Hàm ngày (NOW)
	

	2.2.4. Các hàm chuỗi (LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPPER, PROPER, LOWER, VALUE)
	

	2.2.5. Các hàm có điều kiện (COUNTIF, SUMIF)
	

	2.3. Biểu đồ
	Thời gian: 5,5 giờ, LT: 0,5 giờ, TH: 5 giờ

	2.3.1. Tạo biểu đồ
	

	2.3.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ
	


 
Chương VI.  SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN
(Thời gian: 1,5 giờ; LT: 0,5 giờ; TH: 1 giờ)
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;
- Sử dụng đượccác thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.
	- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.
	2. Nội dung
	1. Kiến thức cơ bản về Internet	
	Thời gian: LT: 0,5 giờ

	(Bảo mật khi làm việc với Internet)
	

	2. Một số dạng truyền thông số thông dụng
	Thời gian: TH: 1 giờ

	2.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời 
	

	2.2. Cộng đồng trực tuyến
	

	2.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử 
	



IV. Điều kiện thực hiện môn học
1 . Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.
- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).
- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.
2. Trang thiết bị máy móc
- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.
[bookmark: _Hlk519580017]	- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram,Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình,Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản:Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router và Gateway.
- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.
[bookmark: _Hlk520296396]3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.
[bookmark: _Hlk529285057][bookmark: _Hlk523214864][bookmark: _Hlk529284969]V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung
- Về kiến thức:
Trình bày được được một số kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.
-  Về kỹ năng:
+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, phân loại phần mềm;
+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;
+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo đượcvăn bản đơn giản theo mẫu;
+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tínhvà các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản;
+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu các nội dung đơn giản;
+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin;
+ Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng một số nội dung trong chuẩnkỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
2. Phương pháp đánh giá
 Căn cứ Quyết định số: 333/ QĐ- CĐCNHY  ngày 24/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về việc ban hành Quy chế Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modun hoặc tín chỉ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng liên thông của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
     - Đối với giáo viên, giảng viên: Chuẩn bị bài giảng, phòng máy các thiết bị phục vụ cho giờ dạy
- Đối với người học: Tham dự các buổi học lý thuyết và thực hành, làm các bài tập được giao,  làm các bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi kết thúc môn học theo đúng quy  định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:  
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:
- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:
 + Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
4. Tài liệu tham khảo
1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.
3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
6. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc  gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.
7. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.
8. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.
9. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.
10. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.
11. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./. 




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh
Mã môn học: MH06
Thời gian thực hiện: 30 giờ, (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông.
- Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
II. Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
- Về kiến thức
Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
- Về kỹ năng
a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.
b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
_Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
_Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	1
	Bài 1: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans)
	7
	2
	5
	

	
	1. Từ vựng (Vocabulary)
	
	1
	
	

	
	2. Ngữ pháp (Grammar)
	
	1
	
	

	
	3. Kỹ năng nghe (Listening)
	
	
	1
	

	
	4. Kỹ năng nói (Speaking)
	
	
	2
	

	
	5. Kỹ năng đọc (Reading)
	
	
	1
	

	
	6. Kỹ năng viết (Writing)
	
	
	1
	

	2
	Bài 2: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality)
	7
	2
	5
	

	
	1. Từ vựng (Vocabulary)
	
	1
	
	

	
	2. Ngữ pháp (Grammar)
	
	1
	
	

	
	3. Kỹ năng nghe (Listening)
	
	
	1
	

	
	4. Kỹ năng nói (Speaking)
	
	
	2
	

	
	5. Kỹ năng đọc (Reading)
	
	
	1
	

	
	6. Kỹ năng viết (Writing)
	
	
	1
	

	3
	Test 1
	1
	
	
	1

	4
	Bài 3: Công nghệ (Technology)
	7
	2
	5
	

	
	1. Từ vựng (Vocabulary)
	
	1
	
	

	
	2. Ngữ pháp (Grammar)
	
	1
	
	

	
	3. Kỹ năng nghe (Listening)
	
	
	1
	

	
	4. Kỹ năng nói (Speaking)
	
	
	2
	

	
	5. Kỹ năng đọc (Reading)
	
	
	1
	

	
	6. Kỹ năng viết (Writing)
	
	
	1
	

	5
	Bài 4: Mua sắm (Shopping)
	7
	2
	5
	

	
	1. Từ vựng (Vocabulary)
	
	1
	
	

	
	2. Ngữ pháp (Grammar)
	
	1
	
	

	
	3. Kỹ năng nghe (Listening)
	
	
	1
	

	
	4. Kỹ năng nói (Speaking)
	
	
	2
	

	
	5. Kỹ năng đọc (Reading)
	
	
	1
	

	
	6. Kỹ năng viết (Writing)
	
	
	1
	

	6
	Test 2
	1
	
	
	1

	 
	Tổng cộng
	30
	8
	20
	2


2. Nội dung chi tiết như sau:
Bài 1. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI (FUTURE PLANS)
						Thời gian: 7 giờ (LT: 2 giờ, TH: 5 giờ)
1. Mục tiêu
- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;
- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;
- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;
- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.
2. Nội dung
	2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Lễ hội;
2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.
	1 giờ

	2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Cấu trúc Will và going to;
2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.
	1 giờ

	2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
	1 giờ

	2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
	2 giờ

	2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
	1 giờ

	2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 80 từ).
	1 giờ



Bài 2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH (APPEARANCE AND PERSONALITY)
						Thời gian: 7 giờ (LT: 2 giờ, TH: 5 giờ)
1. Mục tiêu
- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;
- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;
- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;
- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.
2. Nội dung
	2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;
2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.
	1 giờ

	2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. So sánh hơn (Comparative);
2.2.2. So sánh nhất (Superlative).
	1 giờ

	2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;
2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.
	1 giờ

	2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
	2 giờ

	2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My travel page;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
	1 giờ

	2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 80 từ).
	1 giờ



Bài 3. CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)
						Thời gian: 7 giờ (LT: 2 giờ, TH: 5 giờ)
1. Mục tiêu
- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;
- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;
- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.
2. Nội dung
	2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các thiết bị công nghệ;
2.1.2. Công nghệ.
	1 giờ

	2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;
2.2.2. Cấu trúc How long...?;
2.2.3. Giới từ For và since.
	1 giờ

	2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;
2.3.2. Bài tập True/False.
	1 giờ

	2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
	2 giờ

	2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
	1 giờ

	2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 80 từ).
	1 giờ



Bài 4. MUA SẮM (SHOPPING)
						Thời gian: 7 giờ (LT: 2 giờ, TH: 5 giờ)
1. Mục tiêu
- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;
- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;
- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;
- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.
2. Nội dung
	2.1. Từ vựng (Vocabulary)
Các từ vựng liên quan đến mua sắm.
	1 giờ

	2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;
2.2.2. Thì quá khứ đơn;
2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.
	1 giờ

	2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
	1 giờ

	2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
	2 giờ

	2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
	1 giờ

	2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 80 từ).
	1 giờ



[bookmark: bookmark80]IV. Điều kiện thực hiện môn học 
[bookmark: bookmark81]1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;
- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
[bookmark: bookmark82]2. Trang thiết bị máy móc
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
[bookmark: bookmark83]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.
[bookmark: bookmark84]4. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
[bookmark: bookmark85]1. Nội dung
- Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.
- Về kỹ năng:
Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.
Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.
Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.
Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
[bookmark: bookmark86]2. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, và theo Quyết định số 333/ QĐ- CĐCNHY  ngày 24/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên về việc ban hành Quy chế Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy modun hoặc tín chỉ.
+ Kiểm tra định kỳ bằng hình thức kiểm tra tự luận hoặc vấn đáp
+ Thi kết thúc môn học bằng hình thức: Vấn đáp
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: bookmark87]1. Phạm vi áp dụng môn học
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.
[bookmark: bookmark88]2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học
a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh
Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.
b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.
[bookmark: bookmark89]3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.
- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ cao đẳng có thể chia thành 02 (hai) phần để giảng dạy, mỗi phần 60 giờ.
- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Bên cạnh việc học 120 giờ trên lớp, giáo viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 180 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.
4. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tào, Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.
3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
4. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.
5. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.
6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.
7. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
8. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Hệ thống cỡ số trang phục
Mã môn học: MH 07
Thời gian thực hiện môn học: 30giờ
(Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 3 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí học trước Mô-đun thiết kế trang phục 1,
 Mô-đun thiết kế trang phục 2
- Tính chất: Môn học thuộc chuyên môn cơ sở ngành.
II. Mục tiêu môn học: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, dấu hiệu nhân trắc học;
+ Trình bày được mối quan hệ giữa cơ thể người với hệ thống cỡ số;
+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo – tỷ lệ cơ thể người;
+ Trình bày được các đối tượng, phương pháp nghiên cứu nhân trắc, kích thước và phương pháp kỹ thuật đo;
+ Trình bày được phương pháp xây dựng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng hệ thống cỡ số;
+ Trình bày được một số hệ thống cỡ số đang sử dụng của Việt Nam và trên thế giớ	
- Kỹ năng: 
+ Phân biệt được các dấu hiệu nhân trắc người Việt Nam và trên thế giới;
+ Phân tích được đặc điểm cấu tạo - tỷ lệ cơ thể người;
+ Đánh giá  được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống cỡ số trang phục;
+ Xây dựng được hệ thống cỡ số trang phục cho các loại sản phẩm may;
+  Phân tích  được một số hệ thống cỡ số sử dụng trong nước và trên thế giới.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp.   
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


	Số
TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Dấu hiệu của nhân trắc học.
	4
	4
	
	

	
	1. Nhân trắc học
	
	1
	
	

	
	2. Dấu hiệu nhân trắc
	
	1
	
	

	
	3. Các dấu hiệu nhân trắc cơ bản của người Việt nam
	
	2
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2. Nội dung chi tiết:		
	Chương 1: Dấu hiệu của nhân trắc học.
	


 								Thời gian: 4 giờ LT
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, dấu hiệu nhân trắc.
+ Nêu khái quát được các dấu hiệu nhân trắc của người Việt Nam.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các dấu hiệu nhân trắc.
+ Phân biệt được các dấu hiệu nhân trắc người Việt Nam và trên thế giới
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo định mức thời gian.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Nhân trắc học   
	1 giờ

	2.2. Dấu hiệu nhân trắc                                          
	1 giờ

	2.3. Các dấu hiệu nhân trắc cơ bản của người Việt nam  
	2 giờ


Chương  2: Khái quát về cơ thể người.
							Thời gian: 8giờ (LT:7, KT: 1)
- Kiến thức: 
+ Đặc điểm  cấu tạo - tỷ lệ cơ thể người
+ Trình bày được mối quan hệ giữa hình thể người với cỡ số trang phục.
- Kỹ năng
+ Phân tích được đặc điểm cấu tạo - tỷ lệ cơ thể người
 Phân tích được mối quan hệ giữa hình thái cơ thể người với cỡ số trang phục.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập;
 Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Các chủng tộc người trên thế giới
	2 giờ

	2.2. Mối quan hệ giữa hình thể người với cỡ số trang phục                                        
	1 giờ

	2.3. Đặc điểm cấu tạo - tỷ lệ cơ thể người
	

	2.3.1. Đặc điểm cấu tạo cơ thể người
	1 giờ

	2.3.2. Phân tích hình dáng cơ thể người
	

	2.3.2.1. Phân tích yếu tố tỷ lệ
	1,5 giờ

	2.3.2.2. Phân tích theo hình dáng và các phần trên cơ thể
	1,5 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ


 Chương 3: Kỹ thuật đo                                                       
						                  Thời gian: 8 giờ (LT:7; KT: 1)								
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Xác định được đối tượng và phương pháp nghiên cứu nhân trắc;
+ Trình bày được các kích thước cần thiết cho thiết kế trang phục trong sản xuất may công nghiệp.
+ Trình bày phương pháp đo và kỹ thuật đo.
- Kỹ năng
+ Xác định được đối tượng và phương pháp nghiên cứu
+ Lấy được các số đo theo yêu cầu của mỗi trang phục
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nhân trắc
	

	2.1.1. Đối tượng nghiên cứu nhân trắc
	1 giờ

	2.1.2. Các Phương pháp đo 
	1 giờ

	2.2. Các kích thước cần thiết cho thiết kế trang phục trong sản xuất may công nghiệp                                    
	1 giờ

	2.3. Chọn phương pháp đo, kỹ thuật đo, dụng cụ đo, phương pháp đo
	1 giờ

	2.4. Chuẩn bị đo
	1 giờ


Chương 4: Xây dựng hệ thống cỡ số trang phục                    
Thời gian: 7 giờ (LT:5; TH: 2)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được một số khái niệm cơ bản dùng trong thống kế sinh học.
+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống cỡ số trang phục
+ Trình bày được phương pháp xây dựng hệ thống cỡ số.
- Kỹ năng
+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống cỡ số trang phục.
 + Xây dựng được hệ thống cỡ số trang phục cho sản phẩm may
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống cỡ số trang phục  
	 1 giờ

	2.2. Một số khái niệm cơ bản dùng trong thống kế sinh học.                                   
	1 giờ

	2.3. Xây dựng hệ thống cỡ số
	

	2.3.1. Ký hiệu cỡ số và sử dụng hệ thống cỡ số 
2.3.2. Chọn mẫu và số lượng đại diện mẫu 
2.3.3. Xử lý số liệu  
	1 giờ

	2.3.4. Chọn kích thước chủ đạo 
	0,5 giờ

	2.3.5. Xây dựng bảng hệ thống cỡ số để thiết kế sản phẩm
trang phục, xây dựng các hàm phụ thuộc
	1,5 giờ

	2.3.6. Đặc điểm xây dựng hệ thống cỡ số trẻ em 
	2 giờ



Chương 5: Giới thiệu một số hệ thống cỡ số trang phục của Việt Nam và trên thế giới.
Thời gian: 3 giờ (LT:3; KT: 1)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Trình bày được một số hệ thống cỡ số đang sử dụng của Việt Nam và trên thế giới.
- Kỹ năng: Phân tích được một số hệ thống cỡ số đang sử dụng của Việt Nam và trên thế giới.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Hệ thống cỡ số đang sử dụng ở Việt Nam 
	1 giờ

	2.2. Hệ thống cỡ số sử dụng ở các nước trên thế giới.                                   
	1 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, phông chiếu;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
- Dụng cụ: Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm, manocnh, bút chì, tẩy, kéo	
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
	Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, dấu hiệu nhân trắc học;
+ Trình bày được mối quan hệ giữa cơ thể người với hệ thống cỡ số;
+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo – tỷ lệ cơ thể người;
+ Trình bày được các đối tượng, phương pháp nghiên cứu nhân trắc, kích thước và phương pháp kỹ thuật đo;
+ Trình bày được phương pháp xây dựng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng hệ thống cỡ số;
+ Trình bày được một số hệ thống cỡ số đang sử dụng của Việt Nam và trên thế giới.
- Kỹ năng: 
+ Phân biệt được các dấu hiệu nhân trắc người Việt Nam và trên thế giới;
+ Nhận biết được đặc điểm cấu tạo - tỷ lệ cơ thể người;
+  Đánh giá  được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống cỡ số trang phục;
+ Xây dựng được hệ thống cỡ số trang phục cho các loại sản phẩm may;
+  Phân tích  được một số hệ thống cỡ số sử dụng trong nước và trên thế giới.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tâp 
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra tự luận
- Thi kết thúc môn học: Hình thức kiểm tra tự luận
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học Hệ thống cỡ số trang phục sử dụng để giảng dạy
trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Trình bày được đặc điểm cấu tạo – tỷ lệ cơ thể người;
+ Trình bày được các đối tượng, phương pháp nghiên cứu nhân trắc, kích thước và phương pháp kỹ thuật đo;
+  Đánh giá  được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống cỡ số trang phục;
+ Xây dựng được hệ thống cỡ số trang phục cho các loại sản phẩm may;
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Hệ thống cỡ số - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ;
- Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp- Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006;
- Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp– Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006;
-  Giáo trình ” Chuẩn bị sản xuất ”- Trường Cao đẳng công nghiệp - Dệt may thời trang Hà nội 2006.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
[bookmark: _Toc25523344][bookmark: _Toc25562917][bookmark: _Toc25564981]Tên mô đun: Quản lý chất lượng
Mã mô đun: MĐ08
Thời gian thực hiện Mô - đun: 30giờ; 
[bookmark: _Toc25523421][bookmark: _Toc25562994][bookmark: _Toc25565058](Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí học trước Mô-đun Công nghệ may trang phục 1
- Tính chất: Môn học thuộc chuyên môn cơ sở ngành.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Phân tích được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất;
+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may;
+ Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất may công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tự giác.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng
	5
	5
	
	

	
	1. Khái niệm chung về chất lượng, đặc điểm của quản lý chất lượng và các nguyên lý về chất lượng.
	
	1
	
	

	
	2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.
	
	1
	
	

	
	3. Định nghĩa về quản lý chất lượng, vai trò và chức năng của quản lý chất lượng.
	
	1
	
	

	
	4. Tầm quan trọng của chất lượng đối với các Doanh Nghiệp Việt Nam.
	
	1
	
	

	
	5. Một số yêu cầu cần thiết phải có một hệ thống quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp
	
	1
	
	

	2
	Chương 2: Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	5
	4
	
	1

	
	1. Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm
	
	2
	
	

	
	2.  Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	
	2
	
	1

	3
	Chương 3: Chất lượng sản phẩm
	8
	8
	
	

	
	1. Khái niệm
	
	1
	
	

	
	2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may
	
	7
	
	

	4
	Chương 4: Quản lý chất lượng qua các công đoạn may công nghiệp
	12
	11
	
	1

	
	1. Quản lý chất lượng công đoạn chuẩn bị sản xuất 
	
	2
	
	

	
	2. Quản lý chất lượng công đoạn trải, cắt vải
	
	3
	
	

	
	3. Quản lý chất lượng công đoạn may trên chuyền
	
	4
	
	

	
	4. Quản lý chất lượng công đoạn hoàn tất sản phẩm
	
	2
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng


Thời gian: 5 giờ (LT:5)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, vai trò và chức năng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng;
- Kỹ năng:  
+ Phân tích được các khái niệm, vai trò và chức năng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng;
+ Xác định được tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác trong học tập.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Khái niệm chung về chất lượng, đặc điểm của quản lý chất lượng và các nguyên lý về chất lượng.
	1 giờ

	2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.
	1 giờ

	2.3. Định nghĩa về quản lý chất lượng, vai trò và chức năng của quản lý chất lượng.
	1 giờ

	2.4. Tầm quan trọng của chất lượng đối với các Doanh Nghiệp Việt Nam.
	1 giờ

	2.5. Một số yêu cầu cần thiết phải có một hệ thống quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp
	1 giờ



Chương   2: Phương pháp quản lý chất  lượng sản phẩm
Thời gian: 5 giờ (LT:4; KT: 1)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 	
+ Trình bày được mô hình quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất;
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm;
- Kỹ năng: 
+ Xây dựng được mô hình quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất
+ Phân tích được các bộ tiêu chuẩn ISO và quản lý chất lượng đồng bộ TQM
+ Áp dụng được hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TQM, ISO 9000 tại các doanh nghiệp may;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Rèn luyện tính tự giác, kiên trì, nghiêm túc trong học tập.
2. Nội dung:
	2. Nội dung chương
	

	2.1.  Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm
	2 giờ

	2.2.  Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	

	2.2.1. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
	1 giờ

	2.2.2.  Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM)
	1 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ



Chương 3: Chất lượng sản phẩm                               
 Thời gian: 8 giờ (LT:8)

1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
 + Trình bày được khái niệm về chất lượng sản phẩm;
+ Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
 - Kỹ năng: 
+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm may;
+ Phân tích và đánh giá được sơ đồ quản lý chất lượng sản phẩm may.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác, tác phong công nghiệp.
	2. Nội dung chương
	

	2.1. Khái niệm
	1 giờ

	2.2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may
	

	2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm
	3 giờ

	2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng. 
	4 giờ



	Chương 4: Quản lý chất lượng qua các công đoạn may công nghiệp 


Thời gian: 12 giờ (LT:11; KT: 1)

1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng từng công đoạn trong sản xuất may công nghiệp;
+ Trình bày được quy trình kiểm soát lý chất lượng từng công đoạn trong sản xuất may công nghiệp;
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất;
+ Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất may công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt, tác phong công nghiệp.
	2. Nội dung
	

	2.1. Quản lý chất lượng công đoạn chuẩn  bị sản xuất
	2 giờ

	2.2. Quản lý chất lượng công đoạn trải, cắt vải
	3 giờ

	2.3. Quản lý chất lượng công đoạn may trên chuyền
	4 giờ

	2.4. Quản lý chất lượng công đoạn hoàn tất sản phẩm
	2 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa nhà xưởng: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính; máy chiếu, phông chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
- Dụng cụ: 
+ Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm;….
+ Mẫu sản phẩm các chi tiết, sản phẩm hoàn thiện; 
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm;
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
	Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất lượng và quản lý chất lượng;
+ Phân tích được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm may và các công đoạn trong quá trình sản xuất;
+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may;
+ Kiểm tra, đánh giá được chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất may công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tự giác.
2. Phương pháp:
- Kiểm tra thường xuyên: Hình thức kiểm tra: Vấn đáp, bài tâp 
- Kiểm tra định kỳ: Hình thức kiểm tra tự luận
- Thi kết thúc môn học: Hình thức kiểm tra tự luận
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học Quản lý chất lượng sản phẩm sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng liên thông Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên: 
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng, kết cấu sản phẩm;
+ Trong quá trình hướng dẫn làm bài tập ứng dụng, giảng viên chia nhóm để sinh viên dễ quan sát;
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học;
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chất lượng sản phẩm;
- Quản lý chất lượng sản phẩm
4. Tài liệu cần tham khảo:	
 - Nguyễn Thùy Linh; Hoàng Thị Bình - Tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng sản phẩm may - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 2003;
- PTS Nguyễn Kim Định - Giáo trình Quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000;
 - Quản lý chất lượng theo ISO – 9000- Nhà xuất bản KH và KT Hà Nội 1999;
- Nguyễn Minh Hà - Quản lý sản xuất nghành may công nghiệp - Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
[bookmark: _Toc25523422][bookmark: _Toc25562995][bookmark: _Toc25565059]Tên mô đun: Thiết kế trang phục 1
[bookmark: _Toc25523423][bookmark: _Toc25562996][bookmark: _Toc25565060]Mã mô đun:  MĐ09
[bookmark: _Toc25523424][bookmark: _Toc25562997][bookmark: _Toc25565061]Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; 
(Lý thuyết 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 56 giờ; Kiểm tra 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: 
+ Mô đun được bố trí học sau các môn học chung, các môn cơ sở ngành và học trước các môn học/ mô đun chuyên ngành
- Tính chất: Mô đun Thiết kế trang phục 1 mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được công thức thiết kế sản phẩm áo veston nữ 1 lớp.
+ Trình bày được công thức thiết kế sản phẩm áo veston  nam (Kiểu ve xuôi).
-  Kỹ năng: 
+ Tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết áo veston nữ 1 lớp;
+ Tính toán và thiết kế chính xác các chi áo veston  nam (Kiểu ve xuôi).
+ Cắt được chính xác và đầy đủ các chi sản phẩm áo veston nữ 1 lớp, áo veston  nam (Kiểu ve xuôi).
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	

Số TT
	

Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	
Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Bài 1:  Thiết kế áo veston nữ 1 lớp
	40
	15
	23
	2

	
	1.1. Đặc điểm hình dáng 
	
	0,5
	
	

	
	1.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	
	0,5
	
	

	
	1.3. Phương pháp thiết kế 
	
	14
	23
	2

	2
	Bài 2: Thiết kế áo veston nam (Kiểu ve xuôi)
	50
	15
	33
	2

	
	2.1. Đặc điểm hình dáng 
	
	0,5
	
	

	
	2.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	
	0,5
	
	

	
	2.3. Phương pháp thiết kế 
	
	14
	33
	2

	
	Tổng
	90
	30
	56
	4


1. Nội dung chi tiết
[bookmark: _Toc25523425][bookmark: _Toc25562998][bookmark: _Toc25565062]Bài 1: Thiết kế áo veston nữ 1 lớp
                                             Thời gian: 40 giờ (LT:15 giờ; TH: 23 giờ; KT:2giờ)
[bookmark: _Toc25523445][bookmark: _Toc25563018][bookmark: _Toc25565082]1. Mục tiêu: 
[bookmark: _Toc25523446][bookmark: _Toc25563019][bookmark: _Toc25565083]- Kiến thức:  
[bookmark: _Toc25523447][bookmark: _Toc25563020][bookmark: _Toc25565084]+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu, áo veston nữ 1 lớp; 
[bookmark: _Toc25523448][bookmark: _Toc25563021][bookmark: _Toc25565085]+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế; 
[bookmark: _Toc25523449][bookmark: _Toc25563022][bookmark: _Toc25565086]+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo veston nữ 1 lớp.	
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường xảy ra trong quá trình thiết kế.
[bookmark: _Toc25523450][bookmark: _Toc25563023][bookmark: _Toc25565087]- Kỹ năng:
[bookmark: _Toc25523451][bookmark: _Toc25563024][bookmark: _Toc25565088]+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
[bookmark: _Toc25523452][bookmark: _Toc25563025][bookmark: _Toc25565089]+ Thiết kế được các chi tiết của áo veston nữ 1 lớp; 
[bookmark: _Toc25523453][bookmark: _Toc25563026][bookmark: _Toc25565090]+ Cắt đầy đủ các chi tiết của áo veston nữ 1 lớp.
[bookmark: _Toc25523454][bookmark: _Toc25563027][bookmark: _Toc25565091]- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung: 	       
	2.1. Đặc điểm hình dáng 
2.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	0,5 giờ
: 0,5 giờ

	2.3. Phương pháp thiết kế 
	

	2.3.1. Thân sau
	7 giờ

	2.3.2. Thân trước
	8 giờ

	2.3.3. Tay áo
	4 giờ

	2.3.4. Cổ áo
	3 giờ

	2.3.5. Nẹp ve
	4 giờ

	2.2.6. Các chi tiết phụ
	4 giờ

	2.2.7. Gia đường may
	6 giờ

	*Kiểm tra
	2 giờ



Bài 2: Thiết kế áo veston nam (Kiểu ve xuôi)
Thời gian: 50 giờ (LT:15 giờ; TH: 33 giờ; KT:2giờ)

1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:  
+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu áo veston nam (Kiểu ve xuôi);
+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế; 
+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo veston nam (Kiểu ve xuôi);
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế.
+ Thiết kế được các chi tiết của áo veston nam (Kiểu ve xuôi);
+ Cắt đầy đủ các chi tiết của áo veston nam (Kiểu ve xuôi);
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung: 	
	2.1. Đặc điểm hình dáng 
2.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	0,5 giờ
0,5 giờ

	2.3. Phương pháp thiết kế 
	

	2.3.1. Lần chính
	

	2.3.1.1. Thân sau
	7 giờ

	2.3.1.2. Thân trước
	8 giờ

	2.3.1.3. Tay áo
	4 giờ

	2.3.1.4. Cổ áo
	4 giờ

	2.3.1.5. Nẹp áo
	4 giờ

	2.3.1.6. Gia đường may
	4 giờ

	2.3.2. Lần lót
2.3.2.1. Thân trước
	
4 giờ

	2.3.2.2. Thân sau
	4 giờ

	2.3.2.3. Đề cúp
	2 giờ

	2.3.2.4. Tay áo 
	2 giờ

	2.3.2.5. Các chi tiết khác
	2 giờ

	2.3.2.6. Gia đường may
	3 giờ

	Kiểm tra
	2 giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy tính, máy chiếu Projector
+ Phông chiếu;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
- Dụng cụ:
+ Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm;
+ Bút chì, tẩy, kéo; 	
+ Mẫu sản phẩm cần thiết kế; 	
+ Giấy bìa có khổ rộng tương đương với khổ vải.
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
[bookmark: _Toc25523466][bookmark: _Toc25563039][bookmark: _Toc25565103]V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
[bookmark: _Toc25523467][bookmark: _Toc25563040][bookmark: _Toc25565104]1. Nội dung
- Kiến thức: 
+ Trình bày được công thức thiết kế sản phẩm áo veston nữ 1 lớp.
+ Trình bày được công thức thiết kế sản phẩm áo veston  nam (Kiểu ve xuôi).
-  Kỹ năng: 
+ Tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết áo veston nữ 1 lớp;
+ Tính toán và thiết kế chính xác các chi áo veston  nam (Kiểu ve xuôi).
+  Cắt được chính xác và đầy đủ các chi sản phẩm áo veston nữ 1 lớp, áo veston  nam (Kiểu ve xuôi).
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
2.Phương pháp: 
 - Kiểm tra thường xuyên: Bài tập thực hành, vấn đáp
 - Kiểm tra định kỳ: Bài tập thực hành
 - Thi thúc mô-đun: Bài tập thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học :
Chương trình Môn học Thiết kế trang phục 1 sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học :
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
  - Trình bày được đặc điểm hình dáng, công thức, trình tự thiết kế áo veston nữ 1 lớp, áo veston  nam (Kiểu ve xuôi).
- Thiết kế và cắt các chi tiết của sản phẩm trên giấy theo tỷ lệ 1:5;
	- Thiết kế và cắt các chi tiết của sản phẩm trên giấy bìa, trên vải theo tỷ lệ 1:1.
4. Tài liệu học tập:
- Giáo trình thiết kế trang phục 1 – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
 Tài liệu tham khảo:
-  Giáo trình Kỹ thuật cắt may toàn tập – Triệu Thị Chơi – NXB Mỹ thuật
- Giáo trình Thiết kế trang phục 1 – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
- TS Trần Thủy Bình - Giáo trình Thiết kế quần áo 
[bookmark: _Toc25523474][bookmark: _Toc25563047][bookmark: _Toc25565111]
CHƯƠNG TRÌNH MÔ  ĐUN
[bookmark: _Toc25523475][bookmark: _Toc25563048][bookmark: _Toc25565112]Tên mô đun: Thiết kế trang phục 2
[bookmark: _Toc25523476][bookmark: _Toc25563049][bookmark: _Toc25565113]Mã mô đun: MĐ10
[bookmark: _Toc25523477][bookmark: _Toc25563050][bookmark: _Toc25565114]Thời gian thực hiện mô đun: 105 giờ 
(Lý thuyết: 30 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 70 giờ. Kiểm tra: 5 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí:
+ Mô đun được bố trí học ở gần cuối khóa học sau khi học xong các môn học/mô đun  cơ sở ngành và thiết kế trang phục 1.
- Tính chất:
+ Mô đun Thiết kế trang phục 2 mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;
II. Mục tiêu mô đun:  
- Kiến thức:
		+ Nhận biết được các bước cơ bản để tạo mẫu trang phục trên manocanh.
	+ Trình bày được các nguyên tắc tạo mẫu và làm được các dạng mẫu.
- Kỹ năng:
+ Xác định được số đo và phương pháp thiết kế trên manơcanh
+ Tạo được độ phồng và độ ôm cho sản phẩm váy.
+ Thiết kế thành thạo các sản phẩm váy liền thân váy kiểu nữ hoàng không dây.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
	+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	[bookmark: _Hlk104407788]
TT
	
Tên các bài trong mô đun
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chuẩn bị thiết kế
	24
	10
	13
	1

	
	1. Phòng làm việc
	
	2
	2
	

	
	2. Phương pháp đo trên manơcanh
	
	4
	4
	

	
	3. Thiết kế mẫu cơ bản
	
	4
	7
	1

	2
	Bài 2: Các nguyên tắc tạo mẫu
	20
	8
	11
	1

	
	1. Thao tác pen – nguyên tắc 1
	
	2
	2
	

	
	2. Độ phồng thêm vào – nguyên tắc 2
	
	4
	4
	

	
	3. Tạo độ ôm – nguyên tắc 3
	
	2
	5
	1

	3
	Bài 3: Thiết kế một số kiểu áo, đầm
	61
	12
	46
	3

	
	1. Thiết kế kiểu áo nữ hoàng cổ điển
	
	6
	26
	

	
	2. Thiết kế đầm không dây
	
	6
	20
	3

	Tổng
	105
	30
	70
	5



2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Chuẩn bị thiết kế
    Thời gian: 24giờ (LT:10 giờ; TH: 13 giờ; KT:1giờ
	


1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật tạo mẫu trên Manocanh;
- Kỹ năng:
+ Xác định được số đo trên manơcanh.
+ Xác định đúng các bước thiết kế, biện pháp sử dụng và các đường cơ bản trong khi thiết kế;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
	2. Nội dung bài: 	
	2.1. Phòng làm việc	
	

	2.1.1. Dụng cụ tạo mẫu
	0,25 giờ

	2.1.2. Manơcanh công nghiệp thời trang    
	1,5 giờ

	2.1.3. Giấy tạo mẫu
	0,5 giờ

	2.1.4. Hoàn tất mẫu
	1,5 giờ

	2.2. Phương pháp đo trên manơcanh
	

	2.2.1. Dụng cụ tạo mẫu
	2  giờ

	2.2.2. Manocanh công nghiệp thời trang
	0,5 giờ

	2.2.3. Giấy tạo mẫu
	0,5 giờ

	2.2.4. Hoàn tất mẫu
	1 giờ

	2.2.5. Phương pháp đo
	 4 giờ

	2.3. Thiết kế mẫu cơ bản
	

	2.3.1. Thiết kế mẫu áo cơ bản
	

	2.3.1.1. Thiết kế thân trước
	3 giờ

	2.3.1.2. Thiết kế thân sau
	1 giờ

	2.3.1.3. Thiết kế tay áo
	2 giờ

	2.3.2. Thiết kế mẫu váy cơ bản
	

	2.3.2.1. Thiết kế mẫu váy cơ bản loại 1
	2 giờ

	2.3.2.1. Thiết kế mẫu váy cơ bản loại 2
	2 giờ

	2.3.3. Điều chỉnh mẫu
	1 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ


	     
Bài 2: Các nguyên tắc tạo mẫu
Thời gian: 20giờ (LT:8 giờ; TH: 11 giờ; KT:1giờ)
	


1. Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
		+ Phân tích  các phương pháp sử dụng trong nguyên tắc tạo mẫu sản phẩm thời trang;
+ Nhận biết được tính mỹ thuật của mỗi phương pháp tạo dáng, trang trí sản phẩm;
- Kỹ năng: 
+ Tạo độ phồng và độ ôm cho sản phẩm.
+ Thực hiện đúng các phương pháp tạo dáng với tính thẩm mỹ cao;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung bài:	  
	2.1. Thao tác pen – nguyên tắc 1
	

	2.1.1. Nguyên tắc	
	0,5 giờ

	2.1.2. Vị trí pen	
	0,5 giờ

	2.1.3. Các loại pen
	3 giờ

	2.2. Độ phồng thêm vào – nguyên tắc 2
	

	2.2.1. Nguyên tắc
	0,5 giờ

	2.2.2. Xác định độ phồng thêm vào
	0,5 giờ

	2.2.3. Độ phồng tại chân pen
	3 giờ

	2.2.4. Dợn sóng
	4 giờ

	2.3. Tạo độ ôm – nguyên tắc 3
	

	2.3.1. Nguyên tắc	
	0,5giờ

	2.3.2. Các mẫu tạo độ ôm
	3,5 giờ

	2.3.3. Một số ứng dụng của tạo độ ôm	
	3 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ



Bài  3: Thiết kế một số kiểu áo, đầm  
Thời gian: 60giờ (LT:12 giờ; TH: 45 giờ; KT:3giờ)                          
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
	Trình bày được quy trình thực hiện thiết kế các chi tiết;
- Kỹ năng: 
 		Xác định các phương pháp tạo dáng cho sản phẩm váy liền thân và váy nữ hoàng không dây.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
. Nội dung bài:	
	2.1. Thiết kế kiểu váy liền thân
	

	2.1.1. Thiết kế
	

	2.1.1.1. Thiết kế thân trước
	5 giờ

	2.1.1.2. Thiết kế thân sau
	5 giờ

	2.1.1.3. Thiết kế các chi tiết khác
	5 giờ

	2.1.2. May váy liền thân
	

	2.1.2.1.  May thân trước
	4 giờ

	2.1.2.2.  May thân sau	
	3 giờ

	2.1.2.3.  May lắp ráp hoàn thiện váy liền thân
	8 giờ

	2.2. Thiết kế kiểu nữ hoàng không dây
	

	2.2.1. Thiết kế
	

	2.1.1.1. Thiết kế thân trước
	4 giờ

	2.1.1.2. Thiết kế thân sau
	3 giờ

	2.1.1.3. Thiết kế các chi tiết khác
	5 giờ

	2.2.2. May váy liền thân
	

	2.1.2.1.  May thân trước
	4 giờ

	2.1.2.2.  May thân sau
	3 giờ

	2.1.2.3.  May lắp ráp hoàn thiện
	8 giờ

	Kiểm tra
	3 giờ


IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đáp ứng được cho việc dạy học 
2. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy tính, máy chiếu Projector
+ Phông chiếu;
+ Manocanh.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
	- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiếm tra
- Dụng cụ:
+ Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm;
+ Bút chì, tẩy, kéo; 	
+ Mẫu sản phẩm cần thiết kế; 	
+ Giấy bìa có khổ rộng tương đương với khổ vải.
4. Các điều kiện khác: Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung :
- Kiến thức:
+ Nhận biết được các bước cơ bản để tạo mẫu trang phục trên manocanh.
+ Trình bày được các nguyên tắc tạo mẫu và làm được các dạng mẫu.
- Kỹ năng:
+ Xác định được số đo và phương pháp thiết kế trên manơcanh
+ Tạo được độ phồng và độ ôm cho sản phẩm váy.
+ Thiết kế thành thạo các sản phẩm váy liền thân váy kiểu nữ hoàng không dây.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có tinh thần ham học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình hoạt động nhóm, rèn luyện tính kỷ luật, có trách nhiệm và tác phong công nghiệp;
+ Chuẩn bị, sắp xếp nơi làm an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
2. Phương pháp:
 - Kiểm tra thường xuyên: Bài tập thực hành, vấn đáp.
 - Kiểm tra định kỳ: Bài tập thực hành
 - Thi thúc mô-đun: Bài tập thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học :
Chương trình Môn học Thiết kế trang phục 2 sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng liên thông ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học :
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
 - Trình bày được quy trình thực hiện thiết kế ở các chi tiết;
- Xác định các phương pháp tạo dáng cho sản phẩm váy liền thân và váy nữ hoàng không dây.
- May sản phẩm váy liền thân và váy nữ hoàng không dây đạt yêu cầu kỹ thuật.
4. Tài liệu học tập:
- Giáo trình thiết kế trang phục 1, Giáo trình thiết kế trang phục 2 - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên- Tài liệu lưu hành nội bộ.
- Helen Joseph Armstrong - Patternmaking for Fashion Desing - “Harper Collins” New York - 1995;
- Trường Melbourne Institute of Textile - Giáo trình Thiết kế mẫu - Phạm Hòa dịch – Australia – 1997

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
[bookmark: _Toc25523478][bookmark: _Toc25563051][bookmark: _Toc25565115]Tên mô đun: Công nghệ may trang phục 2
Mã mô đun: MĐ11
Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; 
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
[bookmark: _Toc25523479][bookmark: _Toc25563052][bookmark: _Toc25565116]- Vị trí: 
[bookmark: _Toc25523480][bookmark: _Toc25563053][bookmark: _Toc25565117]+ Mô đun công nghệ may trang phục 2 là mô đun đào tạo chuyên môn nghề được bố trí học sau Thiết kế trang phục 1
[bookmark: _Toc25523482][bookmark: _Toc25563055][bookmark: _Toc25565119]- Tính chất: Mô đun công nghệ may trang phục 2 mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô đun:
[bookmark: _Toc25523483][bookmark: _Toc25563056][bookmark: _Toc25565120]- Kiến thức: 
[bookmark: _Toc25523488][bookmark: _Toc25563061][bookmark: _Toc25565125]+ Trình bày được quy trình chuẩn bị sản xuất, giác sơ đồ, triển khai sản xuất;
+ Trình bày được quy trình xây dựng tài liệu kỹ thuật.
- Kỹ năng: 
+ Trình bày được quy trình chuẩn bị sản xuất, giác sơ đồ, triển khai sản xuất;
+ Nhảy mẫu được sản phẩm theo các phương pháp nhảy mẫu khác nhau;
+ Giác sơ đồ mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Triển khai sản xuất được quá trình sản xuất cho đơn hàng;
+ Xây dựng tài liệu kỹ thuật theo đúng trình tự và có tính chính xác cao; 
[bookmark: _Toc25523494][bookmark: _Toc25563067][bookmark: _Toc25565131]-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Nghiêm túc tự giác trong học tập, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.
III. Nội dung mô đun:
1. [bookmark: _Toc25523495][bookmark: _Toc25563068][bookmark: _Toc25565132]Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1:  Giác sơ đồ                         
	32
	5
	25
	2

	
	1. Khái niệm chung
	 
	0,5
	 
	 

	
	2. Yêu cầu kỹ thuật khi giác sơ đồ 
	 
	0,5
	 
	 

	
	3. Các hình thức giác sơ đồ 
	 
	2
	9
	 

	
	4. Các nguyên tắc chung khi giác sơ đồ
	 
	1
	3
	 

	
	5. Các phương pháp giác sơ đồ
	 
	1
	13
	2

	2
	Bài 2: Chuẩn bị sản xuất 
	24
	5
	19
	0

	
	1. Chuẩn bị nguyên, phụ liệu
	 
	2
	6
	 

	
	2. Phương pháp  kiểm tra nguyên, phụ liệu
	 
	3
	13
	 

	3
	Bài 3: Triển khai sản xuất 
	32
	10
	20
	2

	
	1. Quy trình cắt công nghiệp
	 
	2
	6
	 

	
	2. Đánh số, bóc tập, phối kiện
	 
	4
	4
	 

	
	3. Bài tập ứng dụng
	 
	4
	10
	2

	4
	Bài 4: Xây dựng tài liệu kỹ thuật 
	32
	10
	20
	2

	
	1. Khái niệm, nội dung bản tiêu chuẩn kỹ thuật
	 
	1
	 3
	 

	
	2. Xây dựng tiêu chuẩn về đặc điểm hình dáng, thông số kích thước
	 
	1
	3
	 

	
	3. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên phụ liệu
	 
	2
	2
	 

	
	4. Xây dựng tiêu chuẩn cắt bán thành phẩm
	 
	2
	2
	 

	
	5. Xây dựng tiêu chuẩn về đường may, mũi may
	 
	2
	2
	 

	
	6. Xây dựng tiêu chuẩn lắp ráp sản phẩm
	 
	1
	3
	 

	
	7. Xây dựng tiêu chuẩn hoàn thiện sản phẩm
	 
	1
	5
	2

	
	Tổng
	120
	30
	84
	6



[bookmark: _Toc25523496][bookmark: _Toc25563069][bookmark: _Toc25565133]2. Nội dung chi tiết:			           
Bài 1:  Giác sơ đồ  
Thời gian: 32 giờ (LT: 5 giờ; TH: 25 giờ; KT: 2 giờ)                                                                 
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm, yêu cầu kỹ thuật khi giác sơ đồ;
+ Trình bày được các nguyên tắc và phương pháp giác sơ đồ.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các phương pháp giác sơ đồ;
+ Lựa chọn được phương pháp giác sơ đồ phù hợp với đơn hàng;
+ Giác sơ đồ các loại sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm nguyên liệu;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập.
	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Khái niệm chung
	 0,5 giờ

	2.2. Yêu cầu kỹ thuật khi giác sơ đồ
	0,5 giờ

	2.3. Các hình thức giác sơ đồ
2.3.1. Giác theo tỷ lệ
	
3giờ

	2.3.2. Giác theo tính chất vải
	4 giờ

	2.3.3. Giác theo cách xếp đặt chi tiết trên  sơ đồ
2.3.4. Giác ghép cỡ vóc
	4 giờ

	2.4. Các nguyên tắc chung khi giác sơ đồ
	4 giờ

	2.5. Các phương pháp giác sơ đồ
2.3.1. Giác đối đầu
	
4 giờ

	2.3.2. Giác đuổi
	4 giờ

	2.3.3. Giác đối xứng
	4 giờ

	2.3.4. Giacs vừa đối xứng vừa đuổi
	2 giờ

	Kiểm tra
	2 giờ



		Bài 2:  Chuẩn bị sản xuất
Thời gian: 24 giờ (LT: 5 giờ; TH: 19 giờ)
	                          


1. Mục tiêu:
- Kiến thức
+ Trình bày được phương pháp kiểm tra nguyên, phụ liệu;
+ Trình bày được nguyên tắc kiểm tra, đo đếm nguyên, phụ liệu;
- Kỹ năng
+ Phân tích được phương pháp kiểm tra nguyên, phụ liệu;
+ Phân tích được các nguyên tắc kiểm tra, đo đếm nguyên, phụ liệu;
+ Đo, đếm được tất cả nguyên phụ liệu đảm bảo chính xác, đầy đủ;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập, có ý thức tiết kiệm nguyên phụ liệu.
	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Chuẩn bị nguyên, phụ liệu
	8 giờ

	2.2. Phương pháp kiểm tra nguyên, phụ liệu
	16 giờ

	2.2.1. Kiểm tra số lượng và khổ vải
a. Kiểm tra số lượng
	4 giờ

	b. Kkiểm tra khổ vải
	4 giờ

	2.2.2. Kiểm tra chất lượng nguyên, phụ liệu
a. Kiểm tra chất lượng vải 
	4 giờ

	b. Kiểm tra chất lượng phụ liệu
	4 giờ



	Bài 3:  Triển khai sản xuất 
Thời gian: 32 giờ (LT: 10 giờ; TH: 20 giờ; KT: 2 giờ)
	


1. Mục tiêu:
- Kiến thức:  
+ Trình bày được quy trình cắt công nghiệp;
+ Trình bày được phương pháp nhận nguyên liệu, trải vải và cắt bán thành phẩm.
- Kỹ năng:  
+ Phân tích được quy trình cắt công nghiệp;
+ Tiến hành trải vải và cắt bán thành phẩm cho một số mã hàng đơn giản.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tự giác trong học tập, rèn luyện tác phong công nghiệp
	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Quy trình cắt công nghiệp
2.1.1. Nhận nguyên, phụ liệu
2.2.2. Trải vải
	4 giờ

	2.2.3. Cắt bán thành phẩm
	4 giờ

	2.2. Đánh số, bóc tập, phối kiện
2.2.1. Đánh số
	4 giờ

	2.2.2. Bóc tập và phối kiện
	4 giờ

	2.3. Bài tập ứng dụng
	

	2.3.1. Xây dựng quy trình cắt công nghiệp mã hàng Áo  Polo – Shirt, số lượng 2100 sản phẩm(TL:S:M:L là 1:1:1)
	4 giờ

	2.3.2. Xây dựng quy trình đánh số mã hàng Áo  Polo – Shirt, số lượng 2400 sản phẩm(TL:S:M:L là 1:1:1)
	4 giờ

	2.3.3. Xây dựng quy trình bóc tập và phối kiện mã hàng Áo  Polo – Shirt, số lượng 3000 sản phẩm(TL:S:M:L là 1:1:1)
	4 giờ

	
	

	2.3.4. Xây dựng quy trình bóc tập và phối kiện mã hàng Áo  Polo – Shirt, số lượng 4200 sản phẩm(TL:S:M:L là 1:1:1)
	2 giờ

	Kiểm tra
	2 giờ


`
Bài 4: Xây dựng tài liệu kỹ thuật
                                            Thời gian: 32 giờ (LT: 10 giờ; TH: 20 giờ; KT: 2 giờ)
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, nội dung của bản tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp;
+ Trình bày được trình tự xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Kỹ năng
+ Phân tích được khái niệm, ý nghĩa, nội dung của bản tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp;
+ Phân tích được trình tự xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Xây dựng được tài liệu kỹ thuật đầy đủ nội dung và phù hợp với sản xuất;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập.
	2. Nội dung bài:
	

	2.1. Khái niệm, nội dung bản tiêu chuẩn kỹ thuật
	4 giờ

	2.2. Xây dựng tiêu chuẩn về đặc điểm hình dáng, thông số kích thước
	4 giờ

	2.3. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên phụ liệu
	4 giờ

	2.4. Xây dựng tiêu chuẩn cắt bán thành phẩm
	4 giờ

	2.5. Xây dựng tiêu chuẩn về đường may, mũi may
	4 giờ

	2.6. Xây dựng tiêu chuẩn lắp ráp sản phẩm
	4 giờ

	2.7. Xây dựng tiêu chuẩn hoàn thiện sản phẩm
	6 giờ

	Kiểm tra
	2 giờ



IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1 . Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, thông thoáng và đảm bảo vệ sinh môi trường.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, phông chiếu;
- Máy 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
	- Dụng cụ: bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
	- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, cúc, khóa, giấy
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập lớn. Trong quá trình thực hiện mô-đun yêu cầu đạt được các mục tiêu sau
- Kiến thức: 
+ Trình bày được quy trình thiết kế mẫu khảo sát;
+ Trình bày được quy trình nhảy mẫu, nhân mẫu, cắt mẫu;
+ Trình bày được quy trình chuẩn bị sản xuất, giác sơ đồ, triển khai sản xuất;
+ Trình bày được quy trình xây dựng tài liệu kỹ thuật.
- Kỹ năng: 
+ Thiết kế  được mẫu khảo sát đảm bảo tiêu chuẩn và định mức thời gian;
+ Nhảy mẫu, nhân mẫu và cắt được các loại mẫu dùng trong sản xuất;
+ Trình bày được quy trình chuẩn bị sản xuất, giác sơ đồ, triển khai sản xuất;
+ Nhảy mẫu được sản phẩm theo các phương pháp nhảy mẫu khác nhau;
+ Giác sơ đồ mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Triển khai sản xuất được quá trình sản xuất cho đơn hàng;
+ Xây dựng tài liệu kỹ thuật theo đúng trình tự và có tính chính xác cao; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Nghiêm túc tự giác trong học tập, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp:
 - Kiểm tra thường xuyên: Sản phẩm thực hành, vấn đáp
 - Kiểm tra định kỳ: Sản phẩm thực hành
 - Thi thúc mô-đun: Sản phẩm thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng mô-đun:
Chương trình mô-đun Công nghệ may trang phục 2 sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng Ngành Công nghệ may.
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào quá trình thực tập vận hành máy có hiệu quả;
+ Kiểm tra, uốn nắn, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên
- Đối với người học:
+ Thực hiện đầy đủ các bài tập về nhà, bài tập trên lớp
+ Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô-đun
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Bài 3: Triển khai sản xuất
Bài 4: Xây dựng tài liệu kỹ thuật
4. Tài liệu tham khảo:
            - Giáo trình Công nghệ may trang phục 2 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên – Lưu hành nội bộ

	

	



[bookmark: _Toc25523604][bookmark: _Toc25563177][bookmark: _Toc25565241]
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
[bookmark: _Toc25523605][bookmark: _Toc25563178][bookmark: _Toc25565242]Tên mô đun: Công nghệ may trang phục 3
Mã mô đun: MĐ12
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 60 giờ; Kiểm tra: 10 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Mô - đun được bố trí học sau môđun thiết kế trang phục1 và mô -đun Công nghệ may trang phục 1
- Tính chất: Mô - đun Công nghệ may trang phục 3 là mô - đun thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu mô đun: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được đặt điểm hình dáng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các cụm chi tiết trên áo Veston;
	+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may hoàn thiện áo Veston.
- Kỹ năng: 
+ May hoàn chỉnh được các bộ phận áo Veston đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
+ Lắp ráp hoàn chỉnh áo Veston đảm bảo quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật;
	+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may hoàn thiện áo Veston.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng thực hành
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
III. Nội dung mô đun:
 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	
Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	[bookmark: _Hlk104816447]1
	Bài 1: Công nghệ may áo veston nữ 1 lớp
	40
	10
	26
	4

	
	1.1. Công nghệ may túi hai viền thiên có nắp
	 
	2
	6
	 

	
	1.2. Công nghệ may cổ áo
	 
	3
	5
	 

	
	1.3. Công nghệ may tay áo
	 
	2
	6
	 

	
	1.4. May lắp ráp áo Veston nữ
	 
	3
	9
	4

	2
	Bài  2: Công nghệ may áo Veston nam
	50
	10
	34
	6

	
	2.1. Công nghệ may túi cơi nổi
	 
	2
	6
	 

	
	2.2. Công nghệ may túi then
	 
	2
	6
	 

	
	2.3. May lắp ráp áo Veston nam
	 
	6
	22
	6

	Tổng
	90
	20
	60
	10


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Công nghệ may áo Veston nữ 1 lớp
Thời gian: 40 giờ (LT:10 giờ; TH: 26 giờ; KT:4 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng của áo veston nữ 1 lớp;
+ Trình bày được quy trình, phương pháp may và yêu cầu kỹ thuật khi may cụm chi tiết và lắp ráp áo veston nữ 1 lớp.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng của áo veston nữ 1 lớp;
+ Phân tích được quy trình may cụm chi tiết và quy trình lắp ráp áo veston nữ 1 lớp;
+ May được cụm chi tiết áo veston nữ 1 lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ May lắp ráp hoàn thiện áo veston nữ 1 lớp đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện kỹ năng công nghệ, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Nội dung bài:        
	2.1. Công nghệ may túi hai viền thiên có nắp
	

	2.1.1. Đặc điểm – cấu tạo
	 0,5 giờ

	2.1.2. Quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	0,5 giờ

	2.1.3. Phương pháp may
	7 giờ

	2.2. Công nghệ may cổ áo
	

	2.2.1. Đặc điểm – cấu tạo
	0,5 giờ

	2.2.2. Quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	0,5 giờ

	2.2.3. Phương pháp may
	7 giờ

	2.3. Công nghệ may tay áo
	

	2.3.1. Đặc điểm – cấu tạo
	0,5 giờ

	2.3.2. Quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	0,5 giờ

	2.3.3. Phương pháp may
	7 giờ

	2.4. May lắp ráp áo Veston nữ 1 lớp
	

	2.4.1. May lắp ráp thân trước
	4 giờ

	2.4.2. May lắp ráp thân sau
	2 giờ

	2.4.3. Tra tay áo
	2 giờ

	2.4.4. Hoàn thiện sản phẩm
	4 giờ

	Kiểm tra
	4 giờ


Bài 2: Công nghệ may áo Veston nam
Thời gian: 50 giờ (LT:10 giờ; TH: 34 giờ; KT:6 giờ)
 1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng của áo veston nam;
+ Trình bày được quy trình, phương pháp may và yêu cầu kỹ thuật khi may cụm chi tiết và lắp ráp áo veston nam.
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng của áo veston nam;
+ Phân tích được quy trình may cụm chi tiết va quy trình lắp ráp áo veston nam
+ May được cụm chi tiết áo veston nam đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
+ May lắp ráp hoàn thiện áo veston nam đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
+ Rèn luyện kỹ năng công nghệ, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Nội dung bài:        
	2.1. Công nghệ may túi cơi nổi   
	

	2.1.1. Đặc điểm – cấu tạo
	0,5 giờ

	2.1.2. Quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	0,5 giờ

	2.1.3. Phương pháp may
	7 giờ

	2.2. Công nghệ may túi then   
	

	2.2.1. Đặc điểm – cấu tạo
	0,5 giờ

	2.2.2. Quy cách, yêu cầu kỹ thuật
	0,5 giờ

	2.2.3. Phương pháp may
	7 giờ

	2.3. May lắp ráp áo Veston nam  
	

	2.3.1. Kiểm tra BTP, ép mex, mồi dấu                           
	4 giờ

	2.3.2. May cổ áo, ve áo                                                   
	4 giờ

	2.3.1. Lắp ráp hoàn thiện lần chính                                 
	

	- May thân trước                                                                
	4 giờ

	- May thân sau, tay áo                                                        
	2 giờ

	- May cổ áo                                                                        
	2 giờ

	- Lắp ráp hoàn thiện lần chính                                           
	4 giờ

	2.3.2. Lắp ráp lần lót                                                       
	4 giờ

	2.3.3. Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm                                
	4 giờ

	Kiểm tra
	6 giờ


[bookmark: _Toc25523621][bookmark: _Toc25563194][bookmark: _Toc25565258]
IV. Điều kiện thực hiện môđun:
1 . Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
1. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Kéo, thước, phấn,  kim tay, băng keo.
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, cúc áo, khóa, giấy Ao
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được đặt điểm hình dáng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các cụm chi tiết trên áo Veston;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may hoàn thiện áo Veston.
- Kỹ năng: 
+ May hoàn chỉnh được các bộ phận áo Veston đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
+ Lắp ráp hoàn chỉnh áo Veston đảm bảo quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật;
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may hoàn thiện áo Veston.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng thực hành
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
[bookmark: _Hlk104468143]2.Phương pháp: 
   - Kiểm tra thường xuyên: Sản phẩm thực hành, vấn đáp
   - Kiểm tra định kỳ: Sản phẩm thực hành
    - Thi thúc mô-đun: Sản phẩm thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Công nghệ may trang phục 3 sử dụng để giảng dạy
trình độ Cao đẳng liên thông ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
	- Đối với giảng viên:
[bookmark: _Hlk104468230]+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Trình bày được đặc điểm hình dáng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các cụm chi tiết trên áo Veston;
	- May hoàn chỉnh được các bộ phận áo Veston đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Lắp ráp hoàn chỉnh áo Veston đảm bảo quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình may hoàn thiện áo Veston.
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Công nghệ may trang phục 3 -  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Lưu hành nội bộ
- Trần Thuỷ Bình (Chủ biên), Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thu Huyền (2005) , Công nghệ may , NXB Giáo dục;
- Chu Sĩ Dương(1996), Giáo trình  Sửa chữa Thiết bị may.
[bookmark: _Toc330367816][bookmark: _Toc330113880]
[bookmark: _Toc25523630][bookmark: _Toc25563203][bookmark: _Toc25565267]
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
[bookmark: _Toc25523622][bookmark: _Toc25563195][bookmark: _Toc25565259]Tên mô đun: Tin học ứng dụng ngành may
[bookmark: _Toc25523623][bookmark: _Toc25563196][bookmark: _Toc25565260]Mã mô đun: MĐ13
[bookmark: _Toc25523624][bookmark: _Toc25563197][bookmark: _Toc25565261]Thời gian thực hiện mô đun: 105 giờ 
(Lý thuyết: 40 giờ. Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 62 giờ. Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí:
+ Mô đun ứng dụng tin học trong thiết kế trang phục là mô đun đào tạo chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề  thiết kế thời trang.
+ Mô đun ứng dụng tin học trong thiết kế trang phục được bố trí học sau các môn học Tin học
- Tính chất: Mô đun mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kết hợp giữa kiến thức tin học và kiến thức thời trang.
II. Mục tiêu mô đun:  
- Kiến thức: 
	Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy vi tính;
- Kỹ năng: 
+ Sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản và thực hiện nhảy mẫu;
+ Làm được các mẫu mô phỏng sản phẩm thời trang trên manơcanh để từ đó áp dụng vào trong thực tế sản xuất.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	 Bài 1: Thực hành với phần mềm Acumark of Gerber
	4
	4
	0
	0

	 
	1. Khởi động phần mềm Acumark of Gerber
	 
	1
	 
	 

	 
	2. Giao diện phần mềm Acumark of Gerber
	 
	1
	 
	 

	 
	3. Tạo miền lưu trữ và thiết lập bảng môi trường sử dụng
	 
	2
	 
	 

	2
	Bài 2: Thiết kế, chỉnh sửa mẫu kỹ thuật ( Pattern design)
	40
	11
	28
	1

	 
	1. Thiết kế 
	 
	9
	16
	 

	 
	2. Chỉnh sửa mẫu kỹ thuật
	 
	2
	12
	1

	3
	Bài 3: Nhảy mẫu kỹ thuật (Pattern design) 
	41
	19
	21
	1

	 
	1. Chọn hệ trục tọa độ Oxy cho từng chi tiết mẫu và xác định các điểm nhảy mẫu trên chi tiết
	 
	3
	1
	 

	 
	2. Xác định độ chênh lệch hệ số nhảy mẫu và thiết lập bảng số gia nhảy mẫu
	 
	2
	4
	 

	 
	3. Nhảy mẫu
	 
	10
	11
	 

	 
	4. Kiểm tra mẫu các cỡ trước khi giác sơ đồ
	 
	2
	3
	 

	 
	5. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 
	2
	2
	1

	4
	Bài 4: Giác sơ đồ (Marker marking)
	20
	6
	13
	1

	 
	1. Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ
	 
	2
	4
	 

	 
	2. Giác sơ đồ
	 
	2
	6
	 

	 
	3. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	 
	2
	3
	1

	Tổng
	105
	40
	62
	3



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Thực hành với phần mềm Acumark of Gerber  
Thời gian: 4 giờ (LT:4 giờ)         
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức: 
+ Khởi động phần mềm Acumark of Gerber
+ Sử dụng được các chức năng của các thực đơn  trong phần mềm Acumark of Gerber .
- Kỹ năng: 
+ Thiết lập được các bảng User Enviroment, Rule Table.
+ Thực hiện lệnh trong học phần của các thực đơn trong phần mềm Acumark of Gerber để làm bài tập.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
2. Nội dung bài:                            
	2.1. Khởi động phần mềm Acumark of Gerber
	                  1 giờ

	2.2. Giao diện phần mềm Acumark of Gerber
	

	2.2.1. Các Thực đơn của phần mềm AccuMark
	                 0,5 giờ

	2.2.2. Các mô đun trong phần mềm AccuMark
	                0,5 giờ

	2.3. Tạo miền lưu trữ và thiết lập bảng môi trường sử dụng

	2.3.1. Tạo miền lưu trữ
	                 1 giờ

	2.3.2. Thiết lập các bảng
	                 1 giờ

	[bookmark: _Toc25523625][bookmark: _Toc25563198][bookmark: _Toc25565262]2.3.2.1. Thiết lập bảng môi trường sử dụng [User Enviroment] 
	

	[bookmark: _Toc25523626][bookmark: _Toc25563199][bookmark: _Toc25565263]2.3.2.2. Tạo bảng quy tắc nhảy cỡ [Rule Table]
	


	
Bài 2: Thiết kế, chỉnh sửa mẫu kỹ thuật ( Pattern design) 
Thời gian: 40 giờ (LT:11 giờ; TH: 28 giờ: KT:1 giờ)   
    1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức: 
 + Trình bày được chức năng của các công cụ trong phần mềm
 + Trình bày được phương pháp thiết kế.
- Kỹ năng:
 + Thiết kế được hoàn chỉnh các chi tiết của mã hàng.
 + Bóc tách và hiệu chỉnh chính xác các chi tiết
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
 Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung bài:     
	2.1. Thiết kế
	

	2.1.1. Thiết kế thân cơ bản
	

	2.1.1.1. Thiết kế khung cơ bản
	2 giờ

	2.1.1.2. Thiết kế rộng cổ, sâu cổ và đường gập vai con thành phẩm.
	2 giờ

	2.1.1.3. Thiết kế đường vai con của thân sau, giảm đầu vai thân sau.
	2 giờ

	2.1.1.4. Thiết kế đường hạ nách, tựa nách, chia đường tựa nách làm 3 phần.
	2 giờ

	2.1.1.5. Thiết kế sườn gấu
	2 giờ

	2.1.2. Bóc tách chi tiết
	

	2.1.2.1. Bóc tách đường chu vi thân sau
	2 giờ

	2.1.2.2. Bóc tách đường chu vi thân trước
	2 giờ

	2.1.2.3. Bóc tách đáp cổ
	2 giờ

	2.1.3. Thiết kế các chi tiết khác
	

	2.1.3.1. Thiết kế tay áo
	4 giờ

	a. Thiết kế khung cơ bản
	

	b. Thiết kế mang tay
	

	c. Thiết kế bụng tay, cửa tay
	

	2.1.3.2. Bóc tách mẫu chu vi tay áo
	2 giờ

	2.1.3.3. Thiết kế bản cổ	
	2 giờ

	2.1.3.4. Thiết kế nẹp	
	2 giờ

	2.2. Chỉnh sửa mẫu kỹ thuật 
	

	2.2.1. Kiểm tra mẫu cỡ gốc
	4 giờ

	2.2.2. Lăn khớp mẫu chu vi thân trước và thân sau tổng  
	4 giờ

	2.2.3. Ra đường may
	2 giờ

	2.2.4. Đổi đường may	
	3 giờ

	Kiểm tra                                                                          
	1 giờ



Bài 3: Nhảy mẫu kỹ thuật (Pattern design)    
Thời gian: 41 giờ (LT:19giờ; TH: 21 giờ: KT:1 giờ)  
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được cách tạo bảng quy tắc nhảy cỡ.
+ Trình bày được phương pháp nhảy mẫu. 
- Kỹ năng: Nhảy mẫu hoàn chỉnh các chi tiết. 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
 Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung bài:    
	2.1. Chọn hệ trục tọa độ Oxy cho từng chi tiết mẫu và xác định các điểm nhảy mẫu trên chi tiết
	2 giờ

	2.2. Xác định độ chênh lệch hệ số nhảy mẫu và thiết lập bảng số gia nhảy mẫu	
	

	2.2.1. Xác định độ chênh lệch hệ số nhảy mẫu
	4 giờ

	2.2.2. Lập bảng số gia nhảy mẫu
	4 giờ

	2.3. Nhảy mẫu
	

	2.3.1. Các lệnh thực hiện nhảy mẫu
	2 giờ

	2.3.2. Nhảy cỡ mã hàng
	

	2.3.2.1. Nhảy mẫu thân sau
	8 giờ

	2.3.2.2. Nhảy mẫu thân trước
	8 giờ

	2.3.2.3. Nhảy mẫu tay áo, các chi tiết khác
	6 giờ

	2.4. Kiểm tra mẫu các cỡ trước khi giác sơ đồ
	4 giờ

	2.5. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	2 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ


                                                                   
Bài 4: Giác sơ đồ (Marker marking)  
           Thời gian: 20 giờ (LT:6 giờ; TH: 13 giờ: KT:1 giờ)               
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được cách lập bảng thống kê chi tiết và bảng tác nghiệp giác sơ đồ.
 + Trình bày được phương pháp giác sơ đồ.
- Kỹ năng:
Giác sơ đồ mã hàng đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tiết kiệm được chiều dài sơ đồ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung bài:    
	2.1. Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ
	

	2.1.1. Lập bảng thông số ghi chú trên sơ đồ cắt [Annotation]. 
	2 giờ

	2.1.2. Lập bảng thống số quy định tiêu chuẩn kỹ thuật giác sơ đồ [Lay Limits]
	1 giờ

	2.1.3. Lập bảng thống kê chi tiết (Bảng Model).
	1 giờ

	2.1.4. Lập bảng tác nghiệp giác sơ đồ (bảng Oder).
	1 giờ

	2.2. Giác sơ đồ
	

	2.2.1. Khởi động phần mềm Marker ,marking
	4 giờ

	2.2.2. Cách giác
	6 giờ

	2.3. Một số dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	4 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ


	 
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1 . Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành tin có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ:  Mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, cúc áo, khóa, giấy Ao
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: 
	Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy vi tính;
- Kỹ năng: 
+ Sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản và thực hiện nhảy mẫu;
+ Làm được các mẫu mô phỏng sản phẩm thời trang trên manơcanh để từ đó áp dụng vào trong thực tế sản xuất.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
2.Phương pháp: 
          - Kiểm tra thường xuyên: Bài tập thực hành, vấn đáp
          - Kiểm tra định kỳ: Bài tập thực hành
          - Thi thúc mô-đun: Bài tập thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Tin học ứng dụng ngành may sử dụng để giảng dạy
trình độ Cao đẳng liên thông ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản và thực hiện nhảy mẫu;
+ Làm được các mẫu mô phỏng sản phẩm thời trang trên manơcanh để từ đó áp dụng vào trong thực tế sản xuất.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình thiết kế trang phục 1, Giáo trình thiết kế trang phục 2 - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên- Tài liệu lưu hành nội bộ.
- Giáo trình Tin học ứng dụng ngành may - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên- Tài liệu lưu hành nội bộ.
- Giáo trình Tin học ứng dụng ngành may - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
- Một số tài liệu kỹ thuật của công ty Anh Vũ, Tinh Lợi, May Hưng Nhân, May Yên Mỹ…
- Cao Bích Thủy - Giáo trình Thiết kế sơ mi, quần âu, chân váy đầm liền thân, veston,áo dài – NXB Lao động Xã hội
- Ts. Võ Phước Tấn - Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính - Nhà xuất bản thống kê 2006 ;
- Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính – Trường CĐao nghề KT-KT VINATEX 2009;



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
[bookmark: _Toc25523631][bookmark: _Toc25563204][bookmark: _Toc25565268]Tên mô đun: Đồ án thiết kế và công nghệ
[bookmark: _Toc25523632][bookmark: _Toc25563205][bookmark: _Toc25565269]Mã mô đun: MĐ14
[bookmark: _Toc25523633][bookmark: _Toc25563206][bookmark: _Toc25565270]Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ 
[bookmark: _Toc25523634][bookmark: _Toc25563207][bookmark: _Toc25565271](Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ.)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
[bookmark: _Toc25523635][bookmark: _Toc25563208][bookmark: _Toc25565272]- Vị trí:
		+ Mô đun Đồ án thiết kế và công nghệ  được bố trí sau cùng của khóa học trước khi thực tập tốt nghiệp.
[bookmark: _Toc25523637][bookmark: _Toc25563210][bookmark: _Toc25565274]- Tính chất: Mô đun Đồ án thiết kế và công nghệ là mô đun nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ năng nghề.
II. Mục tiêu mô đun:
[bookmark: _Toc25523638][bookmark: _Toc25563211][bookmark: _Toc25565275]- Kiến thức: Trình bày được các nội dung trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm may. 
[bookmark: _Toc25523639][bookmark: _Toc25563212][bookmark: _Toc25565276]- Kỹ năng: 
[bookmark: _Toc25523640][bookmark: _Toc25563213][bookmark: _Toc25565277]+ Xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu kỹ thuật cho một sản phẩm may cụ thể (được giao hoặc tự chọn) sản xuất may công nghiệp đạt yêu cầu.
[bookmark: _Toc25523641][bookmark: _Toc25563214][bookmark: _Toc25565278]+ May hoàn chỉnh một sản phẩm mẫu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng thực hành
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	[bookmark: _Hlk104496685]Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm
	5
	
	5
	

	
	1.  Mô tả cấu trúc sản phẩm
	
	
	2
	

	
	2. Thiết kế mẫu
	
	
	3
	

	2
	 Bài 2: May mẫu, xây dựng tài liệu kỹ thuật
	20
	
	20
	

	
	1. May mẫu
	
	
	15
	

	
	2. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên phụ liệu
	
	
	2
	

	
	3. Xây dựng tiêu chuẩn về đường may, mũi may
	
	
	1
	

	
	4. Xây dựng tiêu chuẩn lắp ráp. Lập bảng quy trình may
	
	
	1
	

	
	5. Xây dựng tiêu chuẩn hoàn thành sản phẩm
	
	
	1
	

	3
	 Bài 3: Nhảy mẫu và giác sơ đồ
	20
	
	20
	

	
	1. Nhảy mẫu
	
	
	10
	

	
	2. Giác sơ đồ
	
	
	10
	

	
	Cộng
	45
	
	45
	

	
Bài 1:  Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm
	        


[bookmark: _Toc25523643][bookmark: _Toc25563216][bookmark: _Toc25565280]Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu:
[bookmark: _Toc25523644][bookmark: _Toc25563217][bookmark: _Toc25565281]- Kiến thức: 
[bookmark: _Toc25523645][bookmark: _Toc25563218][bookmark: _Toc25565282]+ Nhận biết được đặc điểm cấu trúc sản phẩm;
+ Trình bày phương pháp thiết kế mẫu.
[bookmark: _Toc25523646][bookmark: _Toc25563219][bookmark: _Toc25565283]- Kỹ năng: 
[bookmark: _Toc25523647][bookmark: _Toc25563220][bookmark: _Toc25565284]+ Mô tả được mặt trước, mặt sau của sản phẩm;
+ Thiết kế được mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
[bookmark: _Toc25523648][bookmark: _Toc25563221][bookmark: _Toc25565285]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập.
[bookmark: _Toc25523649][bookmark: _Toc25563222][bookmark: _Toc25565286]2. Nội dung bài:	       	                         
	2.1. Mô tả cấu trúc sản phẩm

	2.2. Thiết kế mẫu


	Bài 2:  May mẫu, xây dựng tài liệu kỹ thuật
Thời gian: 20 giờ
	      


[bookmark: _Toc25523650][bookmark: _Toc25563223][bookmark: _Toc25565287]1. Mục tiêu:
[bookmark: _Toc25523651][bookmark: _Toc25563224][bookmark: _Toc25565288]- Kiến thức: 
[bookmark: _Toc25523652][bookmark: _Toc25563225][bookmark: _Toc25565289]+ Trình bày phương pháp may sản phẩm;
+ Trình bày phương pháp xây dựng tài liệu kỹ thuật.
[bookmark: _Toc25523653][bookmark: _Toc25563226][bookmark: _Toc25565290]- Kỹ năng: 
[bookmark: _Toc25523654][bookmark: _Toc25563227][bookmark: _Toc25565291]+ May được mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Xây dựng được tiêu chuẩn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
[bookmark: _Toc25523655][bookmark: _Toc25563228][bookmark: _Toc25565292]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập.
[bookmark: _Toc25523656][bookmark: _Toc25563229][bookmark: _Toc25565293]2. Nội dung bài:	     
	2.1. May mẫu

	2.2. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên phụ liệu

	2.3. Tiêu chuẩn về đường may, mũi may

	2.4. Xây dựng tiêu chuẩn lắp ráp. Lập bảng quy trình may

	2.5. Xây dựng tiêu chuẩn hoàn thành sản phẩm.


	Bài 3:  Nhảy mẫu và giác sơ đồ
Thời gian: 20 giờ 
	       


[bookmark: _Toc25523657][bookmark: _Toc25563230][bookmark: _Toc25565294]1. Mục tiêu:
[bookmark: _Toc25523658][bookmark: _Toc25563231][bookmark: _Toc25565295]- Kiến thức: 
[bookmark: _Toc25523659][bookmark: _Toc25563232][bookmark: _Toc25565296]Trình bày phương pháp nhảy mẫu, giác sơ đồ.
[bookmark: _Toc25523660][bookmark: _Toc25563233][bookmark: _Toc25565297]- Kỹ năng: 
[bookmark: _Toc25523661][bookmark: _Toc25563234][bookmark: _Toc25565298]+ Nhảy mẫu được sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Giác sơ đồ các cỡ của sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
[bookmark: _Toc25523662][bookmark: _Toc25563235][bookmark: _Toc25565299]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc tự giác trong học tập.
[bookmark: _Toc25523663][bookmark: _Toc25563236][bookmark: _Toc25565300]2. Nội dung bài:	 
	2.1. Nhảy mẫu

	2.2. Giác sơ đồ


 
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành may có đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo về ánh sáng, độ ồn và thông thoáng đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy tính, máy chiếu, 
- Máy may 1 kim, vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ, ép mex
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Kéo, thước, phấn,  kim tay, băng keo.
- Học liệu: Giáo trình, hệ thống bài tập, phiếu kiểm tra;
- Dụng cụ: Bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: Vải, mex, chỉ, cúc áo, khóa, giấy Ao
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
[bookmark: _Toc25523680][bookmark: _Toc25563253][bookmark: _Toc25565317]1. Nội dung: Đánh giá kiểm tra bằng hình thức: vấn đáp, viết, bài tập thực hành trong quá trình thực hiện môn học yêu cầu đạt được các mục tiêu sau:
- Kiến thức: Trình bày được các nội dung trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm may. 
- Kỹ năng: 
+ Xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu kỹ thuật cho một sản phẩm may cụ thể (được giao hoặc tự chọn) sản xuất may công nghiệp đạt yêu cầu.
+ May hoàn chỉnh một sản phẩm mẫu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành đúng nội quy xưởng thực hành
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
  2. Phương pháp: 
 - Kiểm tra thường xuyên: Sản phẩm thực hành, vấn đáp
 - Kiểm tra định kỳ: Sản phẩm thực hành
 - Thi thúc mô-đun: Sản phẩm thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô-đun Công nghệ may trang phục 3 sử dụng để giảng dạy
trình độ Cao đẳng liên thông ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập
	- Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Kiểm tra uốn nắn và hướng dẫn sửa các lỗi bài tập thực hành tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
+ Nghiên cứu tài liệu, thực hiện bài tập đúng tiến độ theo yêu cầu của giảng viên
+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng mô đun;
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
+ Xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu kỹ thuật cho một sản phẩm may cụ thể (được giao hoặc tự chọn) sản xuất may công nghiệp đạt yêu cầu.
+ May hoàn chỉnh một sản phẩm mẫu.
4. Tài liệu tham khảo
[bookmark: _Toc25523681][bookmark: _Toc25563254][bookmark: _Toc25565318]- Giáo trình Thiết  kế – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2009;
[bookmark: _Toc25523682][bookmark: _Toc25563255][bookmark: _Toc25565319]- Giáo trình Thiết  kế công nghệ – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2010;
[bookmark: _Toc25523683]
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
	[bookmark: _Toc25565320]Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp
[bookmark: _Toc25565321]Mã mô đun: MĐ 15
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 135 giờ 
(Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 135 giờ)


I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Mô đun Thực tập tốt nghiệp được bố trí học sau cùng của khoá học, trước khi thi tốt nghiệp.
- Tính chất: Mô đun Thực tập tốt nghiệp là mô đun thực tập chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông Công nghệ may, nhằm nâng cao tay nghề và tìm hiểu các quá trình sản xuất thực tế tại Doanh nghiệp.
II. Mục tiêu mô đun:
[bookmark: _Toc25563256][bookmark: _Toc25565322]- Kiến thức: Tìm hiểu các công đoạn của quá trình chuẩn bị sản xuất, quá trình sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
[bookmark: _Toc25563257][bookmark: _Toc25565323]- Kỹ năng:
[bookmark: _Toc25563258][bookmark: _Toc25565324]Trực tiếp thực tập được các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may từ thiết kế công nghệ, chuẩn bị sản xuất, sản xuất đến quản lý chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật;
[bookmark: _Toc25563260][bookmark: _Toc25565326]- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tư duy nghề nghiệp, có ý thức tự giác và tích cực tìm hiểu trong quá trình thực tập.
III. Nội dung mô-đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian  (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	[bookmark: _Hlk108167230]1
	Bài 1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 
	4
	
	4
	

	2
	Bài 2. Thực tập tại công đoạn chuẩn bị sản xuất
	60
	
	60
	

	3
	Bài 3. Thực tập tại các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may
	71
	
	71
	

	Cộng
	135
	
	135
	


[bookmark: _Toc25563380][bookmark: _Toc25565446]2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
	     Thời gian: 4 giờ


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: Hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp;
- Kỹ năng: Trình bày cơ cấu hoạt động và quản lý sản xuất của công ty và an toàn lao động; 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chấp hành tốt các nội quy của doanh nghiệp.
2. Nội dung bài:                                                            
- Giới thiệu công ty
- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
- Đặc điểm tổ chức kinh doanh
- Chức năng, nhiệm vụ  của công ty và các bộ máy quản lý trong doanh nghiệp
- Cơ cấu hoạt động và quản lý sản xuất của công ty và an toàn lao động
Bài 2: Thực tập tại công đoạn chuẩn bị sản xuất        Thời gian: 60 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: Trình bày trình tự cung cấp định mức nguyên phụ liệu, bố trí thiết bị, tiến độ, thời gian giao hàng,và phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu đầu vàocủa công ty thực tập
- Kỹ năng: Nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm và phiếu công nghệ mã hàng công ty đang sản xuất
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chấp hành tốt các nội quy, có ý thức tự giác và tích cực tìm hiểu trong quá trình thực tập.
2. Nội dung bài:                                                                 
- Thực tập công đoạn chuẩn bị nguyên phụ liệu
- Thực tập tại công đoạn chuẩn bị kỹ thuật
- Thực tập tại công đoạn cắt bán thành phẩm
Bài 3: Thực tập tại các công đoạn sản xuất                   Thời gian:71 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: Trình bày phương pháp triển khai các công đoạn sản xuất 
- Kỹ năng:
+ Nghiên cứu được bảng thông số kỹ thuật và tiến hành gia công sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng; 
+ Nghiên cứu được dây chuyền sản xuất mã hàng công ty đang sản xuất
+ Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, tham gia điều hành sản xuất sản phẩm đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của đơn hàng;
+ Thực tập ở công đoạn hoàn tất sản phẩm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tư duy nghề nghiệp, có ý thức tự giác và tích cực tìm hiểu trong quá trình thực tập.
2. Nội dung bài                                                             
- Thực tập các công đoạn sản xuất trên dây chuyền
- Nghiên cứu phương pháp tổ chức sản xuất, điều hành trên dây chuyền và các tình huống kỹ thuật sản phẩm công ty đang sản xuất
- Nghiên cứu dây chuyền mã hàng công ty đang sản xuất
- Thực tập công đoạn hoàn tất sản phẩm
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun:
1 . Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 
· Phòng chuyên môn, xưởng sản xuất tại công ty thực tập
- Phòng thực hành có đầy đủ trang thiết bị và điều kiện về ánh sáng, thông thoáng, an toàn cháy nổ để sinh viên thực hoàn thiện báo cáo cáo
2. Trang thiết bị máy móc:
- Các máy móc thiết bị sản xuất trong công ty sinh viên đến thực tập
- Các loại máy may trong phòng thực hành để sinh viên thực hiện báo cáo
 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  
- Học liệu: Các tài liệu kỹ thuật của mã hàng, sổ ghi chép 
- Dụng cụ: Bàn là, manocanh, sản phẩm mẫu, mẫu bán thành phẩm, mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, kéo, thước, dùi, phấn, cữ gá.
- Nguyên vật liệu: 
+ Các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất mặt hàng may mặc của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập;
+ Vải, mex, chỉ, cúc, khóa, giấy Ao để sinh viên làm báo cáo.
4. Các điều kiện khác: Các tài liệu kỹ thuật các mã hàng đã sản xuất của doanh nghiệp, tài liệu tại thư viện nhà trường.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: Trình bày được cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty đến thực tập
- Kỹ năng:
 Trực tiếp thực tập được các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may từ thiết kế công nghệ, chuẩn bị sản xuất, sản xuất đến quản lý chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tư duy nghề nghiệp, có ý thức tự giác và tích cực tìm hiểu trong quá trình thực tập.
2. Phương pháp:
 Doanh nghiệp đánh giá kết quả TTTN theo thang điểm 10:
-Ý thức, sự phối hợp của SV với cán bộ hướng dẫn và các thành viên nơi đơn vị thực tập: 5 điểm
- Hiệu quả công việc được giao trong khi thực tập: 5 điểm
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun:
1. Phạm vi áp dụng mô-đun:
Chương trình mô-đun Thực tập tốt nghiệp sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
-Đối với giảng viên:
+ Phối hợp với với công ty lập nhóm, hướng dẫn cho sinh viên phương pháp thực tập;
- Đối với doanh nghiệp:
+ Cử cán bộ, nhân viên phối hợp với giáo viên quản lý, hướng dẫn, bố trí cho SV thực tập theo chương trình TTTN. 
+ Đánh giá cho điểm đối với SV hoàn thành chương trình TTTN
- Đối với người học:
+ Chấp hành nội quy, quy chế của công ty đến thực tập
+ Đảm bảo an toàn cho người và sản phẩm tại nơi thực tập
+ Tham gia thực tập 100%
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty đến thực tập
- Thực tập các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may từ thiết kế công nghệ, chuẩn bị sản xuất, sản xuất đến quản lý chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật;
+ Tập hợp số liệu sản xuất và viết báo cáo tốt nghiệp theo đề cương
4.Tài liệu cần tham khảo:
- Tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị của công ty
- Căn cứ vào công ty thực tập sản xuất t ìm hiểu các tài liệu phù hợp với yêu cầu thực hành






CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc25523689][bookmark: _Toc25563386][bookmark: _Toc25565452]Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành may
Mã môn học:  MH16
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 
(Lý thuyết 20 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 8 giờ; Kiểm tra 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: 
+ Môn học Tiếng Anh chuyên ngành may là môn học đào tạo chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng công nghệ may.
+ Môn học được bố trí học sau khi sinh viên đã học xong chương trình Anh văn I và Anh văn II.
- Tính chất: Môn học Tiếng Anh chuyên ngành may mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học: 
- Kiến thức: 
Biết cách sử dụng câu bị động, củng cố các cấu trúc ngữ pháp đã học,  biết được một số vốn từ vựng cơ bản về ngành may, đặc biệt là về may áo sơ mi, áo jacket và quần.
- Kỹ năng: 
 Đọc và dịch được những tài liệu chuyên ngành, những đơn hàng và  hướng dẫn các quy trình may áo sơ mi, áo jacket và quần. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Có thái độ say mê, hứng thú học tiếng Anh chuyên ngành may.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	
	CHAPTER1:General nstruction
	5
	5
	0
	0

	
	CHAPTER 2: Shirt producing
	9
	5
	3
	1

	
	CHAPTER 3: Jacket producing
	8
	5
	3
	0

	
	CHAPTER 4: Pants producing
	8
	5
	2
	1

	
	Tổng
	30
	20
	8
	2


2. Nội dung chi tiết
CHAPTER 1: General instruction                              Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Biết cách sử dụng câu bị động, biết các từ vựng ề may đo và thiết kế thời trang
- Kỹ năng: Phân tích phương pháp đo của sản phẩm may đã hoàn thành, các loại vải may và các vật liệu phụ.
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
2.Nội dung chương:
1.1. Materials
- Fabrics
- Accessories
1.2. Measurement taking
- How to measure woven top
- Pratices
CHAPTER 2: Shirt producing                                 Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Nắm được các từ vựng cơ bản liên quan đến may áo sơ mi
- Kỹ năng: Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật mã hàng áo sơ mi  như kiếu cách, số đo, định mức nguyên phụ liệu, quy trình may và những sai hỏng thường gặp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
2. Nội dung chương:	
2.1. Working instruction
- Size specification
- Materials and accessories
- Style sketch
- Consumption list
- Practices
2.2. Making a shirt
- Description
- Accessories
- Measurement chart
- Practices
2.3. Production sheet
- Description
- Colour/size assortment
- Workmanship
- Labelling instruction
- Practices
2.4. Some possible mistakes in sewing shirts
2.5. Exercises	
CHAPTER 3: Jacket producing                             Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Nắm được các từ vựng cơ bản liên quan đến may áo jacket
- Kỹ năng: Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật mã hàng áo jacket  như kiếu cách, số đo, nguyên phụ liệu, quy trình may và quy cách đóng gói.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
2. Nội dung chương:
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Nắm được các từ vựng cơ bản liên quan đến may áo jacket
- Kỹ năng: Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật mã hàng áo jacket  như kiếu cách, số đo, nguyên phụ liệu, quy trình may và quy cách đóng gói.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
2. Nội dung chương:
2.1. M.S.A working instruction
- Size assortment
- Color combination
- Consumption list
- Label instruction
- General instruction
- Packing methods
- Shipping marks
- Size specification
- Practices
2.2. Making a jacket
- Colour/size assortment
- Material and accessories
- Requirement
- Packing and polybag method
- Practices
2.3. Exercises
CHAPTER 4: Pants producing	                           Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Ôn tập câu mệnh lệnh, thì hiện tại đơn, câu hỏi với wh, nắm được các từ vựng cơ bản liên quan đến may quần âu.
- Kỹ năng: Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật mã hàng quần âu như kiểu cách, số đo, nguyên phụ liệu, quy trình may và những sai hỏng thường gặp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
2. Nội dung chương:
4.1. Produce pants
- Cutting parts
- Accessories
- Measurement chart
- Practices
4.2. Making instruction
- Size specification
- Quantity by size and colour assortment
- Materials and accessories
- Instruction
- Remarks
- Style sketch
- Practices
4.3. Some possible mistakes in sewing pants
4.4. Exercises
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học Multi – Lab được trang bị các thiết bị trợ giảng tốt.
2. Trang thiết bị máy móc
- Phông chiếu 
- Máy chiếu Projector
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức: 
+ Nắm được các từ vựng về may đo và thiết kế thời trang
+ Nắm được các từ vựng cơ bản liên quan đến may áo sơ mi, áo jacket và quần âu 
+ Ôn tập câu mệnh lệnh, thì hiện tại đơn, câu hỏi với wh; biết cách sử dụng câu bị động
-  Kỹ năng: 
	+ Phân tích phương pháp đo của sản phẩm may đã hoàn thành, các loại vải may và các vật liệu phụ.
		+ Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật mã hàng áo sơmi, áo jacket, quần âu như kiểu cách, số đo, nguyên phụ liệu, quy trình may và những sai hỏng thường gặp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập.
2. Phương pháp
-  Kiểm tra thường xuyên: Vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm
-  Kiểm tra định kỳ: Vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm
- Thi kết thúc môn học: Vấn đáp
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành may sử dụng để giảng dạy cho sinh viên năm thứ ba, hệ Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ May thời trang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giáo viên, giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài, vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành  và giao tiếp có hiệu quả.
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và đồ dùng học tập
+ Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu của giảng viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà. 
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
Trọng tâm của môn học Tiếng Anh chuyên nghành may là củng cố và mở rộng các cấu trúc ngữ pháp đã học, cung cấp cho sinh viên một vốn từ vựng cơ bản về ngành may để sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh trong những ngữ cảnh chuyên ngành như giao tiếp, đọc, dịch các tài liệu ngành may.
4. Tài liệu học tập:
Giáo trình bắt buộc:
- Giáo trình English for garment  - Trường Cao đẳng Công nghiệp  Hưng Yên
 Tài liệu tham khảo:
- English for garment – Hoàng Xuân Hiệp
- Fashion Design, Pauline Gan Sew Eng  Yen Yi Dress making school, 1995
- Giáo trình Anh văn chuyên ngành –Trường Đại học Sư phạn kỹ thuật Hưng Yên
- Giáo trình Anh văn chuyên ngành –Trường Cao đẳng công nghiệp- dệt may thời trang Hà Nội


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thiết kế trang phục truyền thống
Mã môn học:  MH17
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 
(Lý thuyết 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 8 giờ; Kiểm tra 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí học sau môn nguyên liệu may – phụ liệu may, môn hệ thống cỡ số trang phục.
- Tính chất: Môn học Thiết kế trang phục truyền thống là môn học thuộc chuyên môn nghề được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 	
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, ký hiệu và số đo mẫu của quần bà ba, quần ống xéo, áo bà ba tay thường, áo bà ba tay jaglan, áo dài tay thường, áo dài tay jaglan; 
+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế quần bà ba, quần ống xéo, áo bà ba tay thường, áo bà ba tay jaglan, áo dài tay thường, áo dài tay jaglan; 
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế.
-  Kỹ năng: 
+ Phân tích được đặc điểm hình dáng và xác định được số đo mẫu sản phẩm quần bà ba, quần ống xéo, áo bà ba tay thường, áo bà ba tay jaglan, áo dài tay thường, áo dài tay jaglan; 
+ Tính toán chính xác thông số các chi tiết của quần bà ba, quần ống xéo, áo bà ba tay thường, áo bà ba tay jaglan, áo dài tay thường, áo dài tay jaglan; 
 + Thiết kế được các chi tiết của sản phẩm quần bà ba, quần ống xéo, áo bà ba tay thường, áo bà ba tay jaglan, áo dài tay thường, áo dài tay jaglan; 
+ Cắt được hoàn chỉnh các chi tiết của quần bà ba, quần ống xéo, áo bà ba tay thường, áo bà ba tay jaglan, áo dài tay thường, áo dài tay jaglan; 
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế;
 	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
	+ Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.
	+ Rèn luyện tư duy chính xác, cẩn thận, tác phong công nghiệp, có ý thức  tiết kiệm nguyên vật liệu.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	

TT
	

Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	
Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Thiết kế quần 
	13
	10
	2
	1

	
	1. Thiết kế quần bà ba
	 
	3
	1
	 

	
	2. Thiết kế quần ống xéo
	 
	2
	1
	1

	2
	Chương  2 : Thiết kế áo dài 
	17
	10
	6
	1

	
	2. Thiết kế áo dài tay jalan
	 
	10
	6
	1

	
	Cộng
	30
	20
	8
	2



	Chương 1: Thiết kế quần 2. Nội dung chi tiết:

Thời gian: 13 giờ (LT: 10 giờ; TH: 2 giờ; KT: 1 giờ)
	


1. Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
+ Mô tả chính xác đặc điểm hình dáng của quần bà ba, quần ống xéo; 
+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo thiết kế; 
+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết quần bà ba, quần ống xéo;
+ Nhận biết được một số dạng sai hỏng trong quá trình thiết kế.
- Kỹ năng: 
+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
+ Thiết kế được các chi tiết của quần bà ba, quần ống xéo;
+ Cắt đầy đủ các chi tiết của quần bà ba, quần ống xéo;
+ Phát hiện và xử lý được một số dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình thiết kế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
 + Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
	2. Nội dung 
	

	2.1. Thiết kế quần bà ba
	6 giờ

	2.1.1. Đặc điểm hình dáng 
2.1.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	0,5 giờ

	2.1.3. Phương pháp tính vải
	0,5 giờ

	2.1.4. Phương pháp thiết kế
2.1.4.1. Xác định các đường ngang
	2 giờ

	2.1.4.2. Vòng đũng, cạp
	1 giờ

	2.1.4.3. Ống, dọc, dàng quần
	1 giờ

	2.1.3.4. Gia đường may
	1 giờ

	2.2. Thiết kế quần ống xéo
	6 giờ

	2.2.1. Đặc điểm hình dáng 
2.2.2. Ký hiệu và số đo                                                      
	0,5 giờ

	2.2.3. Phương pháp tính vải
	0,5 giờ

	2.2.4. Phương pháp thiết kế
2.2.4.1. Xác định các đường ngang
	2 giờ

	2.2.4.2. Vòng đũng, cạp
	1 giờ

	2.2.4.3. Ống, dọc, dàng quần
	1 giờ

	2.2.3.4. Gia đường may
	1 giờ

	Kiểm tra
	1 giờ



	Chương 2: Thiết kế áo dài 
Thời gian: 17 giờ (LT: 10 giờ; TH: 6 giờ; KT: 1 giờ
	


1. Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
+ Mô tả chính xác đặc điểm hình dáng áo dài tay jaglan; 
+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo thiết kế; 
+ Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo dài tay jaglan;
- Kiến thức: 
+ Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ thiết kế;
+ Thiết kế được các chi tiết của áo dài tay jaglan;
+ Cắt đầy đủ các chi tiết của áo dài tay jaglan.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu;
+ Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
2. Nội dung :
	2.1. Thiết kế áo dài tay jalan
	

	2.2.1. Đặc điểm hình dáng
	1 giờ

	2.2.2. Ký hiệu và số đo
	1 giờ

	2.2.3. Thiết kế
	

	- Thân trước
	8 giờ

	- Thân sau
	4 giờ

	- Các chị tiết khác
	4 giờ

	2.2.4. Cắt các chi tiết
	1 giờ



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa nhà xưởng: Phòng thiết kế
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy chiếu Projector
- Phông chiếu;
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Thước kẻ từ 20cm – 60cm, thước dây 150cm;
+ Bút chì, tẩy, kéo; 	
+ Mẫu sản phẩm cần thiết kế; 	
+ Giấy bìa có khổ rộng tương đương với khổ vải.
+ Giáo trình và chương trình hướng dẫn giảng dạy môn học Thiết kế trang phục truyền thống.
+ Sản phẩm mẫu
4. Các điều kiện khác
- Tài liệu tham khảo
- Giáo viên: Trình độ tốt nghiệp Đại học ngành may trở lên.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung
- Kiến thức:
+ Phương pháp đo và đo được các thông số cần thiết;
+ Phương pháp và công thức thiết kế quần bà ba, quần ống xéo;
+ Phương pháp và công thức thiết kế áo dài tay jaglan.
- Kỹ năng:
+ Thao tác vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của sản phẩm trên giấy, giấy bìa và trên vải theo tỷ lệ 1:5, 1:1; 
+ Vẽ đường nét thiết kế các chi tiết của sản phẩm;
+ Tính toán thông số kích thước chính xác theo công thức thiết kế và số đo;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
+Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp
- Kiểm tra thường xuyên: Sản phẩm thực hành, vấn đáp
- Kiểm tra định kỳ: Sản phẩm thực hành
- Thi thúc mô-đun: Sản phẩm thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :
1. Phạm vi áp dụng môn học :
Chương trình Môn học Thiết kế trang phục truyền thống sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên : 
+ Giáo viên, giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
+ Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giáo viên thao tác mẫu cần chia nhóm để sinh viên dễ quan sát;
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và đồ dùng học tập.
+ Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu theo yêu cầu của giáo viên
+ Tích cực nghiên cứu, tự học, làm bài tập về nhà
+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp.
	+ Tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Trọng tâm của Môn h Thiết kế trang phục truyền thống – Ngành Công nghệ may là: đối với tât cả các bài phải chú ý trọng tâm thiết kế các chi tiết và cắt hoàn chỉnh các chi tiết
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình thiết kế trang phục 1 – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
- Giáo trình Kỹ thuật cắt may toàn tập – Triệu Thị Chơi – NXB Mỹ thuật
- Giáo trình Thiết kế trang phục 1 – Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
- Giáo trình Thiết kế quần áo – TS Trần Thủy Bình
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